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Lời giới thiêu 


Ông Phạm - quang - Hàm, người đã được 
sang học tận Tòa Thánh Roma, đã được gần 
gụi tụ - nhan Dpà đã được mắt trông tại nghe 
những điều thuộc ðề Đức Giáo-Hoàng Phiỏ XI 
mới niễt ra cuốn tiều -sử này. (ng quá ẻu gửi 
cho lôi 0à tô j muốn tòi đề mấu càảu lên đầu. 

Xet mình tôi thật không đáng đề lên đầu 
quyên sách rất quí nàu — quí oì sự - tích Đức 
Thánh Cha oà quí 0ì oàn - chương RÚ -sự của 
lác - giả — Vậu đáng lề tói khóng dám đề: lên 
đâu một chữ nào. 


hưng, một là tôL không nên trái Ú ông 
Hàm, hai là những cắm - tưởng của lôi sau khi 
đọc quyền sách này tôi tưởng cần phát giới 
thiệu 0ới độc-giả. 


Đọc quyền sách qui nàu tòi thấu rằng : 
Tỏi mừng, 0ì những sự-nghiệp của Đức 
(iúo-Hoàng Phiô XI đà làm cho Công- Giáo 
0a nhán - loại. 

Tỏi Rinh øì tài đức siêu - piệt của Người 
Irong lịch - sử xưa na ít thấu, cho đến cä các 
gio khác cũng phái kinh phục. 

Tỏi cảm, UÌ những nhân - cách bì - đại 
trong cuốn liều -sử nàu đà thành một tấm 
gương sáng người đề cho nhân loại soi chung, 

Da cái cảm - tưởng này lỏL tín rằng dị 
đọc cuốn: tiều - sử này rồi cùng có cảm - tưởng 
như' lồi. | 

Thiết nghì : làm người trong thế - giới 
nên biết lịch - sử một bậc đạtL 0ì - nhân quan hệ 
đến cá thế-giới Còn các giáo - hữu chúng ta 
cần phảẩt biết lịch -sử của (iiáo - Hoàng cũng 
như người làm con phái biết lịch-sử Cha mẹ. 
Nhông những biết đề mừng, đồ kính, đề cắm, 
mà còn đề hiều chí - nguyện của Cha chung. 


Tòa Thánh va khơi, nhưng nụ Giới trong 
gang tặc, đọc cuốn tiều-sử nàu tưởng như mình 
được đến điên Vatican hóỏn chàn đức Thánh-cha 
DẪU , 


Hanol, le 91) Déceinbre 1938. 
NGÔ ~ TỦ ~- HẠ 
kinh-đề 


PHẦN Ì 


ACGHILLE BHRATTI 


Dêsiô sinh quán đứe Giáo=Hoàng 

Dêsiô là một làng. Àlột cái làng tày, nhà 
cao phổ rộng, có nước máy, có đèn điện, có 
hiệu buôn to, có xưởng chế tạo lớn, không 
khác gì một thành phổ nhỏ bên ta, 

Dêsiô ở vào địa giới Brianza, một miền 
cao nhất và mát mẻ nhất xứ Lombardie, mạn 
bắc Ý-đai-lợi. 

Dêsiô, chỗ ngbỉ mát của người thành Milan. 
Từ thảng nắm đến tháng chín tây, ngày ngày ô- 
tô tấp nập chở lên Đêsio những người muốn thở 
khí tronø, muốn hứng gió mát, muốn chiếm 
ngưỡng ngôi nhà thờ lộng lầy. Phải, Dêsiô, được 
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hiển ngang, vì có ngồi nhà thờ nguy nga với 
ngọn tháp tròn chất ngất. Dưới bóng thánh-điện, 
quày quần mấy chục rấy nhà phơi mầu trắng 
bạc dưới làn ánh sảng của mặt giời. Và ba cải 
nhà máy len, máy (tơ đem lại cho làng Dêsiô 
một vẻ sầm uất phong phú. Nhất là, đến buồi 
chiều tà, thợ trong các nhà máy lũ lượt kéo 
nhau ra về với nét mặt vui tươi, vừa đi vừa 
ca tụng vẻ đẹp của việc làm bằng tiếng cười 
điệu hát, Vẻ nảo nhiệt lúc đỏ lại càng tăng. 


Tiếng khóc chào đời 


— Bên canh nhà thờ, xế lui góc trongø, một 
nếp nhà đồ sô chạy dài hằng 30 cửa số. Đó là 
xưởng máy tơ của anh em Conti. Năm 1850, 
òng Phanxicô Ratti, chính quán ở Saromo, 
thuộc địa hạt Alta Brianza vào làm quản-lý, 
Ông cùng với Têresa Galli, người bạn trăm 
năm, vào ở trong mấy gian phòng, chỗ dành 
riêng cho người quản-|lý, 


Một căn phòng ở góc tầng nhất đỏ nay 
đã đồi ra ngôi nhà nguyện nhỏ với bàn thờ 
kính thảnh Achilleus tử vì đạo. Chỉ vì phòng 
đỏ đã được hàn banh đón lấy cải nụ cười, 
cũng như tiếng khóc thứ nhất của vị đương kim 
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Giảo-Hoàng mà ta gọi là Phiô XI. Sau Da 
anh giai, Achille Ratti sinh ngày 3L tháng nắm 
tây, năm 1857. Hôm sau chịu phép rửa lội, 
đặt tên Ambroise — Damien — Achille. Gần giếng 
thánh, cải giếng đã sinh cho Giáo -hội một 
người mai ngày sẽ nên cầm vận mệnh Giáo-hội , 
người ta đã dựng bia kỷ - niệm, có hình bản 
thàn Phió XI. _ 


Tuôi thiểu niên 

Achille cũng như ba anh Carolo, Eduardc 

và Fermo lúc còn nhỏ không được nếm những 
vẻ chiêu -chuộng nâng niu của con nhà giàu. 


Thực ra gia đình RBatti không có. bao giờ. giàu 
cả. Ngoài miếng bảnh mì ngon, thân thê các 
cậu chỉ nở nang manh mể bởi sức mầu nhiệm 
của không-khí trong sạch và ánh sáng mặt giời 
thỏi. Trái lại, tàm -hồn các cậu được bấp thu 
hhững lời giáo huấn rất khôn ngoan của 
người mẹ đạo đức. Lời giáo huấn tự trong 
long mẹ nhả ra, giữa tiếng guồng chỉ điều đặn 
đưa đi kéo lại, đã tạo nên cho các cậu những 
cái đức tính rất quí hỏa sau này. Làm việc 
“không khiếp mỗi nhọc, thích những cải đơn cái 
đẹp, những cái đó tự tím mẹ chuyền sang cho 
thần não và ý-chí các cậu. 


Lớn lèn Achille cắp sách vào trường 
nhà xứ thụ nghiệp chính cha Yolontieri. 
Hết năm học Achile đi nghỉ hè ở nhà bác là 
cha Damiano RatUi, chính xứ Asso. Thấy tư-cách 
và lòng đạo của cháu, bác đoàn là cháu có đấu 
Chúa gọi vào hàng giảo-sĩ, Mà chính Tông-øiâm- 


`" % 


mục Milan, sau mấy lần gặp câu Achille, cũng 
đoản như thế. Nên năm Achille 10 tuổi được 
nhận vào tiêu-chủng-viện, Tốt nghiệp, Achille 
đi học tại Mönza và đồ tú-tài ở Milan. Cải trí 
sáng suối của sinh viên AehiHe, tưởng không si 
mỉinh chứng rõ rệt hơn câu nói củả một ông 
thầy cũ. « Achille là một người học trò đặc 
biệt quả, nên môi khi tôi sắp vào lớp đạy, tôi 
phải dọn bài thực kỹ cho khỏi thẹn trước một 
người học trò như thể ». 


Theo bọc tại Eoma 


Vời mảnh bằng tủ tài, Achille Batli vào 
đại-chủng-viện theo khoa thần học ba năm. Hồi 
đề suy xét cho kỹ cái bậc sắp bước vào, Achile 
ra day la-tinh và toán-học tại chủng-viện mội 
năm. Đã chắc chín về ơn thiên-triệu, thày 
Achille chịu chức Năm, Sảu rồi được đặc ân 
đến lòng học tai Roma, 


s 


loma! REomal! Nều đến Homa là sinh 
lại một lần — như nhời một nhà đại văn - hào 
Pháp mới nói trong viện Hàn -làm — thì đến 
lip thụ giáo -dục ở BRoma phải gọi là gì? 
Đừng nói đến các trường đại học vẻ giáo - lý: 
triểt- lý với giáo-luật. Roma có cải mãănh-lực 
gieo vào óc những người đến đó cái chàân-lý 
thiên niên bất địch của Hội thánh Công-giảo, 
Những vết tích của nên văn-minh điều tàn 
La - mã. Những ngòi đai thánh- đường đõ SỐ 
nguy nøa, Những kỳ - công kiệt - tác của giáo" 
đỏ, Bấy nhiều cải đó có khác gì những trang 
tÕ rệ( của cuốn lịch-sử Giáo - hội, Trước cuốn 
lich-sử đó, ai dăắm bảo Giáo-hội một mai phải tiêu 
diệt mà nhường chỗ cho những khoa học (1) mới ? 


Bước chàn vào thành bất diệt với cải 
tài quan sát, cải óc suy sâu Xét rộng, thày 
Achilled có cảm tưởng thế nào ta không thê 
biết. Nhưng chắc rằng thày không nghĩ rồi ra 
SẼ có ngày mình giở lại làm cho cái thành đã 
hiển hách ấy càng thêm uy linh với cải tên 
mình. Chắc nữa thày qui trọng ơn đó lắm, Nay 
đã hơn 60 nắm mà Đức thánh cha vẫn 
còn nhắc lại cho các sinh- viện Roma nhở; 
(hủa ban cho mình cái hồöng-àn đặc biệt, phải 
đội ơn Chúa và ra sức lợi dụng, 


Tới Roma, thày Achille vào lưu học tại 
trường riêng. của các địa-phận Lombardie Ngày 
20 tháng chạp năm 1879 chịu chức linh-mục ở 
nhà thờ thánh Gioan Lateranô, Hỏòỏm sau làm 
lề mở tay tại nhà thờ thánh Carolo của người 
Lombardie. Trong nhà thờ này còn kính nhớ bàn 
thờ cha Aehile Ratti đã làm lễ mở tay, Năm: - 
1929 các nước thiên hạ công đức rất nhiều tiên 
của trang hoàng một nhà nguyện kỷ niệm ngày 
đức Phiô XI chịu chức được 20. 


Chịu chức rồi, cha Achile còn theo học 
tại Đại-học đường các cha Đòng Tên. Noài lấy 
tiến-sĩ giảo-luät. Rồi hai bằng tiến sỉ thần học 


ở đại học đường Sapientia và Hàn lâm thánh 
Tômasô, Đức Giáo -Hoàng Lẻon XHI mới lập. 
Vì cải bằng tiến-sĩ sau đỏ mà cha Achille được 
vào bệ kiến Đức Giáo - Hoàng Lẻon XIH- tàn 
trong thư - phòng. 


Làm giáo sư 


Đầu năm học 18823 cha RattI giớ về Milan. 
được bồ giảo - sư tại đại-chủng-viện, Ngài dạy 
luận-lỷ và phần thần - học định lý, Qua năm 
năm thư -viện Ambrosienne khuyết chân tiến- 
sĩ cha Achille nộp đơn ứng thi, được đắc cử 
DØAY, 


ỉ 


Nguyên thư-viện này do thánh Charles 
Barromée sáng lập năm 1609. Cùng với thời 
gian, số sách vở, án từ thu tầm được mỗi ngày 
một thêm nhiều. Sau thư viện đó nghiễm nhiên 
đã trở nên nơi tụ tập của các nhà đại văn-học 
thế giới, Đề giúp công việc khảo cứu được nhanh 
chóng, trong thư-viện có bạn tiến sĩ chuyên lo 
việc liệt kê các sách vở ra từng mục, định 
giả trị môi cuốn và thỉnh thoảng phải xuất bản 
một tập khảo cứu. Muốn giữ chức đó, cần phải 
thông thạo nhiều thứ tiếng cô, kim, vì thể là 
một địa - vị rất có thanh thể, 


— Cha Achile Rati làm việc ở thư-viện 
Ambrosienne 26 năm. Trước giữ chức tiến-sĩ, 
sau bồ lên tồng -tiến - sĩ, rồi tới tông-thủ-thư. 
Ngài- xuất bản nhiều tập khảo cửu về lịch-sử 
rất có giá trị. Đồng thời lại trợ bút cho nhiều 
tờ tạp - chí. Tiếng cha Achille lừng lẫy trong 
văn-học giới. 


Năm 1912 Đức Giảo-Hoàng Phiô X gọi cha 
về Homa làm việc tại thư-viện Vatican. cải 
thư viện rộng lón và quan trọng nhất hoàn 
cầu, Năm 1914 Đức Hồng-Y Ehrle cáo nghỉ, cha 
Achile lên thế, giữ chức tông-thủ - thư. Ngài 
chấn chỉnh cho thư- viện của giáo - đò được 
xứng với những cải giá trị vò song chất chứa 
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ở trong. Nhờ ngài, nay thư viện Vatican cỏ 
những cái tỉnh cách rất tân thời. 
_ Vị linb mục 

Nhưng ta đừng nghĩ cha Aehille Ratti chỉ 
mải miết học tập nghiên cứu mà thôi. Không, 
ngay trước khi vào làm giáo sư tại đại-chủng- 
viện, Ngài đã quyền chính xứ ba tháng. Rồi 
dòng đã 30 năm làm cha lính hồn nhà dòng 
‹ Đức bà tiệc ly ». Ngài coi sóe linh hồn các bà 
dòng và giảng cấm phòng cho những người đủ 
mọi giai cấp vào tĩnh dưỡng thần hồn. Cũng 
ở đó, ngài lập hội các cô giáo học (2òngø-gi1áảo, 
Ngoài nhà dòng « Tiệc ly» Ngài còn kiêm chức 
tuyên-úv hội « con cải Đức Mẹ », hội «nữ 
thanh niên Älian » 

Cải áo dài thàm của cha Achille có ảnh 
hưởng đến một số đông dân thành Milan: 
Nhiều gia định đuợc hàn hạnh coi ngài như 
vị cố vấn, trong cảnh vui cũng như lúe buồn 
Đối với người quen thuộc, Ngài rất hòa nhã 
vui vẻ. Câu truyện Ngài nói thường có vẻ thiên 
về đàng thiêng liêng, Nhưng không phải là 
không nói đến những việc xảy ra hàng ngày, 

Lúc nào lúc nào Ngoài vẫn tỏ ra mình là 
một người học ròng và hơn thể nữa, là một vị 
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linh-mụue. Ít khi Người chịu đi ăn uống ở nhà 
ai. Củ chỉ lúc nào cũng đứng đắn, quần ảo 
chỉnh tề Lòng đạo rất chắc chấn mà không có 
về kỳ quặc ủ dột. Làm lễ sốt sắng, siêng năng 
suy gầm Thảnh-Kình. Thêm vào lòng đạo đức, 
Ngài rắt kính phục các chức phầm, nên được 
Đức Hồng-Y Ferrari, tông Giảm-mục Milan, kinh 
trọng và tín dụng trong những công việc quan hệ, 


Người eon thảo 


Sau khi ông cố Phanxico RaHi qua đòi, 
bà cố đến ở Milan với cô Camille, con gái út 
(hiện nay còn sống ở Homa). Lúc đó cha 
Hatti hằng ngày đến thăm và vên ủi bà lão. 
Ngài xuất bản một tập khảo cô tặng Bà với 
mãy hàng: « on tặng mẹ mấy trang này, ngày 
l mẹ. Con rất lấy làm sung sướng môi khi 
nghĩ rằng mãi mãi về sau vẫn có người đọc 
đến quyền sách này mà nhớ đến tên mẹ củng 
nhắc tới tấm lòng con yêu mến mẹ ». 

Nấm 1912 Đức Giảo-Hoàng Phiô X gọi 
cha Batli về Roma làm việc tại thư viện. Cha 
Ratti từ chối, vì như thể mình sẽ phải bỏ mẹ 
lại một mình ở Milan. Truỏóc cái cử chỉ hiếu 
thao ấy, Đức Thánh Cha rất cảm động, lấy một 
bức chàn - dung hạ bút viết vào mấy chữ, 
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ban cho cha HatH: « Này cha đem về cho bà 
thân sinh cha. Chắc bà sẽ được yên ủi lắm » 
Một bà lão nhà quê, cho dù là bà cố cụ, được 
Đức Giảo-Hoàng gửi tặng chàn dung, còn gì 
hàn hạnh bằng ! Lúc ấy bà đã biết sau này con 
bà cũng sẽ làm Giáo Hoàng đâu Ì 

Bà cụ Hatti qua đòi nắm 1918, đang khi 
cha Rati đi Sử thần bên Ba -lan Không về 
được, ngài viết một bức thư rất thảm thiết vên 
ủi anh em họ hàng. Trong thư khác gửi cho một 
ông bạn, Ngài viết: « lúc này tôi hằng nhớ 
đi nhắc lại lời thánh Job xưa : Chúa ban rầy 
chủa cất, xin ngượi khen danh thánh Chúa. 


Trèo núi Älpes 

Làm việc tính thần mãi tất nhiên môi 

mệt. Đằng đăng hơn mười tháng giời bó buộc 

trong phòng sách, Cha Aechille cần phải tiêu rao 

mãy tuần lễ, Mấy tuần lễ đỏ qua đi trên nủi, 
trên ngọn núi Alpes 

Ngày ngày với cải bị lương thực sau 

vai, cải giày quần gây, cha Achille ngoi ngỏp 

trẻo lên những đỉnh cao chót vót. Ngài đã 

phải lội tuyết đến đầu gối mon men trên 

những thành nước đông, mới tới được vòm 

Mont-Rose Dufour cao ngầt nắm ngàn thước, 


11 


Cuốn lịch sử của hội mạo hiềm núi Alpes còn 
ghi lại những eông trình khảm phá ghê người 
của cha Ratti. Tên Ngài đã đặt cho một con 
đàng hiềm hóc Ngài đã tìm ra. 

Ngài thích trèo nủi cao là vì tàm tưởng 
Ngài thích những cải cao siêu. Chính ngài 
vẫn còn hay nhắc lại không lúc nào trí ta 
dễ bay bồng lên cùng Chúa bằng khi đứng 
trên vòm núi, đầu ta như cham chân Chúa 
Trên núi cao ta dễ cắm thấy cái toàn-năng của 
Thiên-chủa, cái uy lính của Tạo-hỏa. Nhưng 
cha Achille không thê vui vẻ tiêu dao với cảnh 
núi làu được. Những cải nhiệm vụ tối quan 
trọng đang chờ đợi Cha dưới đất kia. 


Khâm mạng bên Ba-lan 


Cha Achille Ratti ở thư viên Vatiean sáu 
năm Quảng thời giờ đó đã đủ nhồi thêm vào 
cải óc thông minh của Cha biết bao điều khôn 
ngoan từng trài cần cho cuộc công cản nay 
mai, Tôi muốn nói cuộc công cán khó khăn 
bên Ba-lan, 

Nước Ba-lan (Pologne) hơn một trắăm năm 
bị thần phục quyền vua Nga. Chính thê đế 
vương Nga trụy lạc, quân hai để quốc Đức và 
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Áo chiếm cứ vào năm 1917 đề cho dân Ba 
được một ít tự do. Sau nhờ các đồng minh 
mới thu phục lại được huy-hiệu và quyền-lợi 
trở nên một tiền cường quốc trên địa đồ Âu- 
châu ngày nay. Nhưng lúc: vừa mới thoát ly 
ách để vương Nơa, lầáa - lan tiều tụy về mọi 
phương diện. Muốn chấn chỉnh lại, kíp phải bồi 
bồ ngay nền luân-lý và tôu-giảo, vì tình cảnh 
giảo-hội Ba đã lần mác xiêu xọ. Vì thế mấy 
(Giàảm-mue eòn lại bên Ba, điện tấu Đức Giáo- 
Hoàng Benoit XỶ xin sai sang một vị Khàm- 
mang, Đức Giáo Hoàng chấp đơn ngay 


Tu tao lại nước Ba, việc đó tưởng 
không ai có lực hơn cha Achile RatU. Ờ 
Vatiean cha đã được nhiều lần hội đàm với 
Đức Hồng-Y Gaspatri, quốc-vu-trưởng Tòa 
thánh, Nhờ những cuộc hội kiến đó cha Achille 
được hiều rõ tình cánh nước Ba, cũng như 
các nước khác ở u - châu. Ở Vatiean, cha 
được dịp khảo sát tâm lý người Ba- lan cũng 
như người các nước khác Cha lại có cải khiến 
am hiểu cá nhàn cũng như sự vật một :cách 
chu đảo sàu xa, thêm vào những điều từng 
trải thu thập trong hơn 30 nắm sống giữa sách 
vở Khoa chính-tri và ngoai-giao, như nhời một 
nhà lịch-sử học chép trong tiêu sử Phiô XI, 
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cần phải moi móc trong các ản từ sách vở 
về lịch-sử bang-giao thế giới. 

Phải, Đức Giáo-Hoàng Benoit XV đã không 
lầm. Nhưng cha Achile cố sức từ chối. Đức 
Giáo-Hoàng đề Cha nói chán, rồi chỉ thêm 
một câu : « Vậy bao giờ cha định trầy đi » Cha 
Achille hiều là đức Giáo-Hoàng đã quyết định, 
cha liền cúi đầu bái mệnh. 

Đang lúc cha Achile đi thủ thập thêm 
tài liệu về tình hình Ba-lan, Đức Giáo-Hoàng 
gửi thư cho các Giám - mục nước đó báo tín 
Nơài đã chọn cha Achile BHaUli làm Khàm 
mạng Ngài, «Đề tỏ lòng Ta àn cần thương yêu 
các Đức Thày, Đừc Giáo-Hoàng viết Ta đã 
chọn cha Achille RaLti con rất yêu đương của 
Ta, sai sang cùng các Đức Thày. Ta không 
cần phải giới thiệu. Nhân đức, lòng nhiệt thành 
với việc đạo, sự lừng trải và nền học rộng 
của vị Khảm mạng ta, ai nấy đã rõ cả Tôi. » 

Cha Achille Ratti,Đức ông Achille (vì nay 
Ngài đã được huy hiệu danh dự đó) vội vàng 
về Milan thăm mẹ già lần cuối cùng, rồi lèn 
đường đi Ba-Lan, 


Ba-Lan đã phái các đoàn đại biêu sang 


lận Bá-linh, kinh đô Đức, đón tiếp và hộ giá 


đức Khàm mạng. Xe lửa Ngài vào địa giới Ba- 


14 


Lan, đàu đàu dân sự cũng nảo nhiệt ra đón 
tiếp, hoan hô. Ngoài tới Varsovie, kinh đô Ha- 
Lan, ngày áp lễ Minh thánh năm 1918 Hôm 
sau cử hành đại lễ trong nhà thờ chánh tòa 
và phụng bồng Thánh Thể qua khắp châu 
thành, Mấy hôm sau tiếp kiến các chức phầm 
đạo đời và phái viên các hội tôn giáo. Trong 
phòng khách bước ra, kẻ thì khen Đức Khảm 
mạng là một nhà chính trị biệt tài, người 
thì ca tụng là một ông cha hiên hậu. 

Thế là, ngay buôi đầu, đức Khâm Mạng 
đã thu phục được lòng của quốc đàn la-lan : 
một triệu chứng bảo trước cải kết quả của 
công việc Ngài Nhưng lòng đạo đức uyên 
thàm của Ngài chưa được thỏa mãn Ngài vôi 
vàng cùng với cha thơ ký đi viếng hai đền thờ 
đức Mẹ rất có tiếng trong nước Ba- lan. Quì 
hằng hai giờ đồng hồ trên nệm tuyết đông 
mà cầu xin Nữ vương nước Ba-lan chúc phúc 
cho công việc sắp tra tay. 


Sung Sứ - thần 


Công việc “mới khó làm sao ? Tình cảnh 
Ba-lan lúc đó như bủi tơ vò. Đức Ehâm-mang 
phải khôn ngoan lắm mới có thề gỡ nôi. Cái 
đức khôn ngoan đó, đức òng Ratti đã biết phủ 


r-~^ 
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thêm vào một lượt ánh sảng đức tín. Với con 
mắt đức tin và đức ái, Ngài khảo sát mọi 
việc kỹ lưỡng, rồi mới bắt đần thi hành. Mật 
năm rưỡi giời, hết thành này sang thành 
khác, đức Khâm- mang đi đến đâu công việc 
xuôi đến đấy. Các Giảm -mục tô chức những 
cuộc nghênh tiếp long trọng, vàng theo mọi 
điều đức Khâm -mạng chỉ truyền. 

Năm 1919, đức Giáo-Hoàng đôi chức Khâm- 
mang sang chức sử - thần và gửi tín -thư sang 
quan Giám-quốc Pilsudski, Sung chức Sứ-thần, 
đức ông Ratti được tôn phong tông-Giám - mục 
Lepaute. Thụ phong trong nhà thờ chỉnh tòa 
Varsovie ngày 28 tháng mười năm ấy. 

Thêm vào việc đạo, các vấn đề chính-trị 
càng làm cho chức vụ đức cha RatUi thêm nặng 
nề, khó khăn. Cha ký-lục Đức cha kế lại cho 
ta biết cái thời - khắc - biêu của Ngài : sáng rậy 
sớm nguyện ngắm, làm lễ, cám ơn, đọc kinh 
rồi về lót lòng, đoan Đức cha bắt đầu vào bàn 
giấy tiếp khách cho đến một giờ chiêu. Đùng 
bữa trưa xong đã một giờ rưỡi, lại tiếp khách 
ngay cho đến sảu giờ tối Nghỉ ngơi đôi chút 
đoạn đọc kinh. Tám giờ cơm tối; rồi vào thư- 
phòng chong đèn viết thơ, làm điện-cảo gửi về 
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Tòa thánh. Công việc quan trọng đỏ lắm khi 
Ngài kéo dài tới hai giờ khuya. | 

Ba năm vất và như thế Ngài đã làm những 
đì? — Ta khöng thê biết hết được. Người đời 
chỉ chủ trọng vào những công việc to tắt xắn 
lạn bề ngoài, chứ có hiều đâu những công 
truyện Lũy nhỏ nhặt, kín mật mà thường khi 
lại khỏ khăn gấp mấy. Lịch-sử còn đề lại cho 
ta cái dấu vết đại khái về công việc Đức cha 
Hatti bèn Ba-lan. Ngài đã chọn 17 Giảm-mục 
mới, hoặc chính tòa, hoặc phụ bộ. Tô chức 7 
đại hội nghị Giàm-mục. Lập lại các dòng tu đã 
bị chính phủ Nga tàn phá. Khởi công các cuộc 
hội đàm với chính phủ mới, dọn lối kỷ hiệp 
ước giữa Tòa-thánh với Ba -lan Chấn chính 


lại nền học trong các chủng viện và thiết lập - 


đai học đường Kublin. Can-thiệp vào những 
vấn đề chỉnh trị rất khó khăn phiền phức giữa 
la-lan và các nước liên bang. Ngoài Ba - lan, 


Ngài còn phải lo chỉnh đốn việc đạo trong các 


nước Lelttonie, Lithuanie và Finlande, 


Công việc kết quả mỹ mãn là nhờ ở tấm. 


lòng đạo đức trông cày vào Chúa, kèm với cải 
tài chính trị khôn ngoan Nhưng một phần cũng 
bởi cái tính cách hòa nhã, đơn sơ của Đức 


Sứ-Thần. Ơ giữa sân biệt-thự công tước larski, 


DU 


1; 


một cái nhà nguyện nhỏ công-tưởớc mới dựng 
đề kỷ niệm một câu chuyện xây ra chỗ đó, 
Một hôm, vì có việc quan hệ, Đức cha Ratti, Sứ 
thần, muốn thương thuyết với công-tước, Ngài 
vào phòng khách chờ, chú linh ra bầm công- 
tước còn đang nghỉ. Đức cha bình tĩnh cắp 
sách kinh ra ghế giữa sân ngồi đọc, chờ cho 
công-tước rậy. Thức rây; công tước nghe lính 
bầm liền vội vàng chay ra sân lín tíu xin lỗi, 


Tính đề dàng của Đức cha, dàn thành 
Varsovie còn ea tụng mãi. Ngài sẵn lòng nhận 
đi làm phép cưới, đi chủ tọa các cuộc hội họp 
lôn giáo v.v. Một hôm di dạo, Đức Cha gặp bà 
lão khỏe xướt mướt. Đức Cha hỏi sao khóc ?— 
Bầm, Đức Cha, con có con bò sữa, nó chết mất 
rồi. Đức Cha liền móc túi đưa cho bà đủ số 
tiền mua con bò khác, 

Đức cha viết thư về Tòa thánh xin gửi tiền 
giúp cho nạn dân. Được liền. được ảo,Đức cha 
thàn hành đi phát cho các nhà nghèo ở ngoại ô 
kinh thành Varsovie, Lắm khi Ngài tàng hình 
bằng bộ áo đen như một linh-mụe thường đề 
đi thăm nom yên ủi người ốm đau nghèo khó 
ở nơi thôn đã. 

Tấm lòng quảng đại thương yêu Ngài đối 
với người Ba-lan còn xuất hiện ra xán lạn hơn 
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trong cuộc Ngựa Ba chiền tranh 1920. Đại đoàn 
binh Nga đã đến gần Varsovie. Các quan Sứ - 


thần bỏ dời đi nơi khác hết, Duy còn có Đức { 
chả Ratti ở lại chia nỗi lo sợ với dân thành, : 
Ai ai lúc đó cũng trông cậy vào nhời Ngài cầu + 
nguyện. Thống tưởng WWeygand đến tiếp Đức Cha 
và bầm Ngài : « chúng tôi đã sẵn sàng khởi công, 1. 
chỉ còn chờ Đức cha cầu nguyện cho là ra | 
chiến-địa » Quả nhiên nhời vị đại-diện Giáo-Hoàng 1; 
cầu nguyện đã phấn khởi được lòng can đảm ƒ. 
binh Ba. Họ ra giao chiến và khỏi mấy ngày là 


đánh cho đội quản Nga phải tan nát, vội vàng ù 
rút về nước. Thống tướng Weygand đã công... ịụ 
nhận trong lúc nguy cấp đó, Đức cha Rati can 4 
đảm nhiệt thành hơn cá người Ba-lan, 


Nhưng người Ba-lan không còn được |, 
hưởng tấm lòng thương yêu của Đức cha RaHi ‡‹ 


bao lâu nữa. Cuộc chiến tranh Nga-la xong vào Á| lụ 
cuối thảng tắm năm 1920, thì đầu tháng hai | k 
năm sau Đức Hồng-Y Ferrari, Tông-giám-mục | _ P 
Milan tạ thế. Gái lòa Giám - mục quan trọng ‡ : 


nhất nước Ý đó, Đức Giáo -Hoàng Benoit XV †.. 
đành đề cho Đức cha BatH, _ 
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Từ giã Ba - lan 


Hạ tuần tháng ba năm 1921, Varsovie được 
tin chính thức là Đức cha Ratti sung bồ tông- 
Giảm-mục Milan. Nhưng ngay từ lúc đức Hồng- 
Y Ferrati mới qua đời thiên hạ đã đồn thôi. 
Nghe móng mảnh, Đức cha Ratti đã tự ay nảy. 
Ngài lo rằng nghĩa vụ đó quá nặng cho tuôi 
già yếu mình. Nỗi âu lo, nhiều lần Ngài đã 
không giấu được cha thơ-ký. Tiếp được điện-tin 
Vatican. Đức cha giọt lệ lä chã nói với cha thơ- 
ký: - Đức Thánh cha truyền, ai còn dám chối 
cãi. Thói, cha đi gửi cải giầy thép này bằầm 
Đức Thành cha là tôi tròng cậy váo phép lành 


của Ngài mà vâng nhận.» Bồi Ngài cứ bình 
Lĩnh làm nốt công việc chưa xonø, 


Ngøài đang tính đi dự hội đồng các Giảm- 
mục ở €Cracovie thì được giày thép triệu về 
Roma ngay đề lĩnh mũ Hồng-Y trong phiên 
thượng hội đồng Hôồng-Y sắp họp. Thế ra Đức 
Giảo-Hoàng Benoit XW lại cất Đức cha Ratti 
lên đến cải ghế cố vấn Tòa-thảnh, Thôi, mau 
mau dọn đi. Chính phủ Ba-lan làm đủ cách đề 
giữ Đức chí lại ít làu nữa. Vô hiệu. Họ liền 
tặng Ngài huy chương nhất hạng «Bạch điều » 
và đề một toa xe lửa đặc biệt đưa Nơài về 
Homa, | 
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Quan Giám-quốc mời Đức cha đến dự tiệc 
tư trong dinh đề tiện bề hội kiến một lần cuối 
cùng. Ban Sứ-thần ngoại quốc tại Varsovie tô 
chức một bữa tiệc đặc biệt tiễn Ngài. Các ôỏng 
thay đôi nhau chúc từ, tô lòng mến tiếc như 
con đối với cha. Nhưng cảm động hơn cả là 
những cuộc giả từ của hàng đạo-đức do các 
giảm-mục đứng đầu và của giáo-dàn Ba-lan, 


Họ tặng Ngài rất nhiều quí vật iàm kỷ niệm.. 


Ngày mông bốn tháng sảu, lúc Đức cha 
Hatti ra nhà ga Varsovie thì các phòng tiếp 
khách đã đầy những quí quan như vị Giám- 


quốc, các thượng-thư, các sử-thần và các Giám- 


mục ra từ giã Ngài lần cuối cùng. Đức Hồng-Y 
tồng Giám-mục Varsovie và một Đức cha nữa 
theo lên xe lửa tiên Ngài cho tới Roma. 


Đứe khiêm nhường 
với lòng trông cậy 


Đang lúc xe lửa vùn vụt đưa Đức cha Ratti 
tự Varsovie qua Bá-linh về Roma, ta trộm đọc 
bức thư Ngài gửi cho ông Boni trong dịp này, 
« Kính thăm bạn, đối với việc riêng tôi, tôi biết 
nỏi thế nào?. Tôi xin nhắc lại nhời thánh Martin 
nói xưa : lòi không từ nan, dù tôi biết cái gánh 
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này đổi với vai tôi nó nặng quả. Nhưng tôi 
cũng không tự hồ thấy mình được hai chức 
trọng: Hồng-Y và tông-giám-mục Milan Phải, 
Đức thánh cha đặt tôi lên tòa Milan, chỉ là ví 
Người muốn làm thỏa mãn chí nguyện vọng 
của những ai quá có hảo tảm với tôi. Người 
ban mũ Hồng-Y cho tôi chỉ là có ý tỏ dấu 
thỉnh tình thương yêu nước Ba-lan vừa mới 
sống lại, cũng như có ý tỏ lòng khoan hồng 
với địa phận Milan, Việc Đức Giáo-Hoàng quyết 
định dù quan trọng đến đâu lòng tôi cũng vẫn 
được yên Ôn, và man mnác bỉ vọng vào ơn Chúa: 
với sự cộng tác của hàng đạo đức. Tòi được 
bình tĩnh là vì trong việc quyết định này. tôi 
không có dự vào một phần máy may. Đức 
thánh cha không đề cho tôi được tự ở kén 
chọn. Tôi phải gánh một chức vụ khó khăn, 
Phải, quả thế, Nhưng tòi gbẻ vai vào vì vâng 
lời thì sức tôi được tăng lên gấp đôi rồi. » 


Đức Hồng-Y Ratti 


Trong phiên co-mật ngày 13 tháng sảu 
năm 1921, Đức Giảo-Hoàng Benoit XV hồi ý 
kiến các Hồng Y về việc đặt Đức cha Ratti lên 
tòa Milan và tặng mũ Hồng-Y cho Ngài. Các 
Đức Hồng-Y đều thỏa thuận, Tin chính thức 
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tuyên bố ra. Một Đứe ông bộ Lễ cầm sắc đưa 
tin vui mừng cho Đức cha Ratti nghỉ tại trường 
Lombardiens. Hai hôm sau. Đức Hồng-Y RaUti 
cùng với các Hồng-YŸ  Laurenti và lacci vào 
Vatican lĩnh mũ đổ do Đức thành cha ban. Đức 
thánh cha phản íL lời khen ngợi tài đức các 
Hồng -Y mới. 

Thiên hạ vẫn còn truyền khâu một cầu 
báo là lời Đức Giáo -Hoàng Benoit XỶ phản 
lúc đội mũ đỏ cho ba Hồng-Y mới, có thực thể 
không, chúng tôi không thề quả quyết. Thiên 
hạ bảo Đức thánh cha nói cung giở chơi giờ 
thật: «hỏm nay Ta đội mũ đó cho các Đức- 
thày, nhưng không bao làu trong các Đức Thày 


sẽ có người đội mũ trắng » tức là mũ 'Giảo- 


Hoàng, Nếu câu nói đó có thực, thì chả phải là 
một lời liên trí tưr? 

Đức Hồng-ÝV Ratti còn lưu lai Roma mội 
tháng. Rồi về dòng Mont-Cassin do thánh Benoit 
sảng lập. Ngài crghỉ lại đó một tháng. Làm gì ? 
Chắc là có ý cấm phòng xin ơn Chúa giúp. 0 
đó Ngài viết hai hư gửi về địa phận Milan. 

Trong bức viết cho các Giáo - sĩ, Ngài tổ 
vẻ rất hòa nh, như đối với những người bạn 
thiết nghĩa từ làu năm. Ngài cùng mọi người 
nhắc lại những sự vẻ vang cũ của giáo sĩ Milan. 


3. ` `. `... £ 
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Quyết định cùng họ theo đuôi những công cuộc 
làm sáng danh Chúa và mưu ích cho giáo- dân. 
Cuối thư, kết:« tôi sẽ đi thăm mọi người. Tôi sẽ 
đến làn nhà từng người. Nhà các Cha càng đơn 
sơ tôi càng thích đến. Các cha cũng hãy dến 
thắm lôi, càng năng đến tôi càng vui lòng, 
Cửa nhà tôi mở sẵn luôn để đón tiếp các Cha, 
Như thế cha con sẽ được cùng nhau chia 
buồn sẻ thú Gặp khó cùng chịu, gập vui cùng 
mừng. Các cha đừng nghĩ tôi sẽ ra những 
luật nghiêm ngặt. Không, tôi chỉ muốn các cha 
giữ lọn luật giảo -hội và cái tỉnh thần khiêm 
tốn yêu đương thôi...» Đối với giáo - dân. Ngài 
nói mấy câu khiêm tốn tự giới thiệu mình, 
Ngài rất lấy làm hàn hạnh được về coi sóc 
người đồng hương đồng quán, Ngài khỏòng 
chỉ định chương trình øì cả, chỉ xin mọi người 
hợp nhất trong Chúa Giêsu, 


Đi viếng Lộ-đứe 


Bỏ Mont-Cassin, Đức Hồng-Y Ratti trở về 
Roma, vào chầu Đức Giáo - Hoàng lần sau hết. 
Œ Vatican-ra, Ngài tuyên bố với một nhà báo: 
«(rước khi nhận gánh nặng giảm - mục Milan, 
lòi cần phép lành Đức thánh cha. Phép lành 
đó tôi đã được, mai tôi sẽ đi Lộ-đức xin phép 
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lành Đức Mẹ nữa. Được như thế tôi sẽ có hi 
vọng nhiều » 

Quả nhiên, chiều hôm sau 26 tháng tảm, 
Ngài hưởng dần đoàn 700 du lịch Ÿ do chuyến 
xe lửa đặc biệt sang Lộ-đức. Tới nơi, Ngài chủ 
sự các cuộc lề nghỉ, Nào trước hang, Đức Mẹ 
đã hiện ra, nào nơi giếng lạ, nào trong nhà thờ, 
nào ngoài giữa giời không. Cuộc hội họp nào 
Ngài cũng giảng khuyên. Thấy thế, ›nột nhà báo 
đã viết: «Đức Mẹ làm phép lạ cho đức Hồng-Y 
Hatt hay nói ». Thực thể, tính Ngài vốn ít nói, 
nhất là iLưa diễn thuyết trong các buôi hội họp. 
Nhưng ở Lộ-đức, lòng sốt sắng của Ngài đối vỗi 
Đức Mạ đã thẳng cải tính tự nhiên. 

Chiêu đến Ngài còn mội mình quì lại cầu 
nguyện làu trước hang đả rồi mới về nghỉ trong 
cải phòng Đức Giám - mục Lộ - đức kính riêng 
Ngài. Cái phòng mà mấy nắm trước Đức Giảo- 
Hoàng Benoit XV lúc đó còn là Hồng-Y Della 
Chiesa đã ở khi qua viếng Lộ đức. Ở trong 
phòng đó, hắn Đúc Hồng-Y RatH không nghĩ 
răng rồi thiên ha sẽ đặt một tấm bia với mẫy 
hàng chữ : Đức thành cha Phiô AI, lúc còn 
làm tỏng Giảm-muục Milan nhân địp sang viếng 
Lộ-Đức, đã ở phòng này những ngày 29, 30 và 
3{ tháng tảm với mông một, mồng hai thắng 
chin năm 1921.» 
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Quả Ngài không nghĩ thể. Lúc sắp bỏ 
Lộ-đức, Ngài đến cám ơn và từ giã Đức cha 
Schoœpfer, giảm-mục thành đó. Đức cha nhắc 
đến Đức Benoit XV đã lên ngòi Giáo-Hoàng sau 
khi viếng Lộ-đức về và nguyện chúc cho Ngài 
cũng được như thế, Đáp lại, Ngài ngượi khen 
công việc Đức cha và nguyện chúc cho Đức cha 
được đạt tới các điều nguyện vọng, Còn câu 
Đức Giảm-mục chúc, Ngài không đã động gì tới, 

Đoàn xe lửa chở Đức Hồng-Y và khách 
du lịch vừa ra khỏi Lộ-đức được một giờ, đang 
lúc lên giốc, xích nối các loa bông đứt, Nguy 


hiêm quá ! Nếu toa đầu cứ chạy mà đề mấy toa 


cuối lại thì chắc sẽ bị chuyến xe tốc hành chạy 
sau 20 phút cán giập. Nhưng may, bác tài được 
bảo hiệu liền hãm máy ngay. Đức Hôồng-Ÿ Ratti 
trên xe chạy xuống vội vàng bảo nhàn viên sở 
hỏa xa cấp báo cho xe tốc hành biết đường còn 
bị nghẽn. Rồi Ngài lên mấy toa cuối yên ủi hành 
khách đang chết điếng vì tiếng giồn giập các 
toa lúc xô chạm phải nhau, Nỗi được toa, xe 
lại vùn vụt chạy về nước Y đề lại trong trí nhở 
khách du lịch cái vẻ bình tĩnh của Đức Hồng- 
Ý lúc bị nạn. 


Vào Milan 
Đức Hồng-Y Ratti định ngày lễ sinh-nhật 
Đức Mẹ, mồng tám thảng chín vào nhận tòa 
đgiảám-mục Milan. Lúc ở Lộ -đức về Ngài nghỉ 
hai bôm ở nhà dòng tại Alassio. Rồi sảng mồng 
năm cùng với cha thơ-kỷ, Đức Hồng-Y lên xe 
vào địa giới tĩnh Milan. Tới biên thùy, truyền 
xe dừng lại, ngài xuống, Cảm động, Ngài quì 
cầu nguyện và ban phép lành cho phần đất 
Chúa ủy thác trong tay Ngài 
Chiều hôm đó tới Đèsiô, quê hương Ngài. 
Ta thử tưởng tượng cái vẻ nảo nhiệt ở làng 
Dèêsiò trong hai hôm Đức Hồng-Y lưu lại. Một 
làng nhỏ như Dêsiô mà được viah dự làm chỗ 
chôn rau cắt rốn của một Đức Hồng-Y lại là 
Hông-Ÿ àiilan địa phản mình! Oai nghỉ :rong 
bộ ảo đó, hôm nay Đức Hồng-Y về thăm dàn 
làng, thắm những người quen biết từ lúc còn 
nhỏ, Ôn lại những càu chuyện thúơ xưa! 


Sáng mồng tám, Đức Hồng-Y tới nhà thờ 
thành Eustorge ở Milan, chỗ khởi điềm cuộc 
rước. Quan thượng thư Nava giới thiệu với 
Đức Hỏồng-Y các chức phầm đạo đời. Trong 
bài chúc-lừ quan bầm: « Thân lạy Đức Hồng- 
Y, chúng con có nhếẽ xác đáng mà hí vọng ở 
nơi Đức Hồng-Y. Đức Hồng-Y đã thấu hiều 
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lắm lòng chủng con đang khao khát sự hòa bình, . 
sự hợp tác trong lúc vừa chiến tranh xong này.,» 


Quộc rước khởi hành. Đi đầu là chiếc ô- 
tô trần, có Đức Hồng-Y nøồi giữa hai ông thượng- 
thư Greppi và Nava. Dọc đàng, các phố điều 
kéo cờ, trăng hoa. Nhân dân dưới phố trên nhà 
lay tung hoa, miệng chúc vạn tuế. Một chiếc 
máy bay vù vù lượn trên không ném xuống 
những truyền đơn kính chào Đức Hồng-Y mới. 
Công trường trước nhà thờ chỉnh tòa đen đặc 
hơn ba vạn người đại biều các xứ, các hội 
đoàn còng-giáo. Hàng nghìn lá cờ hiệu bay 
phất phởi đón chào. 


Đức Hồng-Y trên xe bước xuống, các đoàn 
đại biêu đến dâng nhời kinh chào và nguyện 
chúc Đức Hồng-Y rất cảm động trước cái vẻ 
trọng kính của dân thành Milan. Sau lớp mi 
nhung thấy chập chờn ngẵấn lệ. Các đoàn thanh 
niên nổi chân quí-quan vào bái chúc, Họ đồng 
thanh hô: « Van tuế Đức Hồng-ŸY của thanh 
niên », Đức Hồng Y đối lại: « Van tuế các thanh 


niên của Đức Hồng-Y ›», Vào nhà thờ, Đức Hồng- 
Y chủ hành đại lễ theo nghỉ tiết thành Ambrosiô. 
Hát Phủc-âm xong, Ngài lên tòa giảng. Đại khái 
nhắc lại những điều đã nói trong hai thư gửi 
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trước Thêm một phần ca tụng huân nghiệp Đức 
Benoid XV. Rhuyển khich mọi người hết lòng 
thành kinh mến yêu và vâng phục Đức Giáo- 
Hoàng 


Năm tháng ở Milan 


_ Ngay chiều ngày về Milan Đức Hồng-Y 
Ratti đến thắm một nghìn người khó khăn do 
hội Thanh-niên công-giảo chiêu tập dự bữa tiệc 
mừng Đức Tông Giám-muụe mới, Ngài đi làm 
phép viên đá thứ nhất của câu-lac-bộ công nhân 
cđnhà của đàn nghèo» Nhân dịp đỏ, quan phỏ- 
thượng-thư canh-nông và quan thượng-thư lao 


động đọc hai bài chúc từ. Đức Hồng-Y đáp lại 
một bài rất khéo, 


Rồi quay sanø bọn còng-nhân, Ngài phán : 
đc đày, người ta lấy tình âu yếm nhắc nhóm 
đến chúng con đã nhiều Cha có nói cũng chỉ 
là đọc lại thôi. Nhưng cha muốn nhắc lại nhời 
cha đã nói trong nhà thờ sáng hôm nay, chủng 
con hãy đến với cha, Cha ước ao đi thăm từng 
người chúng con, Nhưng công việc cha còn bề 
bộn lắm, chưa thê. thực hành điêu ước vọng đỏ. 
Phần chúng con, chúng con có thê, chúng con 
hãy đến cùng cha. Không ai dám làm ngăn trở 
chúng con đâu. Cửa nhà cha hằng mở rộng mà 
đón chúng con. Chúng con đừng lầm tưởng, vì 
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chúng eon hèn hạ, khó khăn mà không đám 
đến. Không, chúug con càng khó khăn, càng vất 
vả, chúng con càng có quyền đến cùng cha đề 
cha yên ủi, Cha mượn nhời Chúa mà bảo chúng 
con: ai khó nhọc vất và hãy đến với cha, cha 
sẽ yên ủi, sẽ cất gánh nặng đi cho ». 


Ngài còn bận công việc chưa thể đi thăm 
từng người, Ngài nói thế, mà sự thực cũng là 
thế. Ai mở tập tuần-báo của địa phận Milan 
vào hỏi từ thảng chín năm 1921 đến tháng hai 
năm sau, sẽ thấy trong 150 ngày ở Milan, không 
một ngày nào không thấy đáng tin Đức Hồng- 
Y RHalli đi thắm nhà dòng, nhà trường, nhà 
lương, nhà tù, sở từ thiện, viện dục-anh, xứ 
nọ họ kia, hoặc đi chủ tọa các phiên họp của 
các đoàn tỏn-giáo hoặc xã hội. Đi đến đàu 
cũng giảng khuyên, cồ võ. Có ngày tính ra đã 
phải nói tới sáu bài. 

Về nhà luôn luôn tiếp khách Như nhời 
Ngài hứa : cửa nhà Ngài hằng mở săn đón tiếp 
mọi người, Ai xin vào hầu Ngài cũng cho, không 
từ chối bao giờ Lúc vừa bước vào phòng, 
trước cái vẻ nghiệm nghị như uy lính, lắm 
người run sợ Đức Hồng-Y hiều ý ngay, liền vội 
vã ôn tồn nói mấy câu vui vẻ gọi lại tỉnh thần 
cho người khách. Thế rồi cha con nói chuyện, 
ai trình gì Ngài cũng sẵn lòng nghe mà cân nhắc. 
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Người Milan thấy Ngài xăm xăm làm việc, 
họ phải bỡ ngỡ Thực họ có nhẽ mà bỡ ngỡ. 
Mới mươi năm trước đày Ngài còn làm thủ- 
thư-viện, eñ ngày chòng chọc trong phòng sách, 
chứ có mấy khi thấy đi tham dự buồi hội họp 
nào bao giờ đâu. Họ bỡ ngỡ vì họ không theo 
Ngài sang Varsovie mà xem Ngài làm những øì, 
Cha Ratti đọc sách nay đã đổi ra thành Đức 
Hồöng-Y Ratti hành động mà vẫn còn đọc sách, 


Ở Milan, Ngài cũng theo đuổi một cái 
chương trình như ở Varsovie, Trước quan sát 
cho am hiểu nhân-tình thế - thải, rồi nhân đấy 
mà hành động. Sau ít làu thời giò quan sát, Ngài 
khởi công chấn chỉnh lại hội Tiến-hành công- 
giáo Milan. Các phiên hội, chính Ngài chủ tọa, 
các điều quyết nghị chính Ngài khởi xưởng 
ra, Các điều quyết nghị đó: Ngài đem bàn lại 
trong mấy phiên hội của các Giám-mục xứ 
[Lombardie do Ngài chủ trương. Kết quả cuộc 
hội đồng đó là một bức thư chu lưu cho khắp 
địa hạt xứ Lombardie do các Giám mục 
cùng kí, 

Bức thư đó là cái hiền - chương cho việc 
hành động của giáo-dân cộng lác với hàng giáo- 
sĩ về những vấn đề xã hội, Cái hiến - chương 
ấy có hai phần. Phần thực hành do những cái 
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sáng kiến của một vị giảm mục đã từng trải 
nhiều trong trường hành động về mặt xã-hội. 
Phần luật lệ do chính Đức Hồng-Y Ralti lấy 
cái học thức uyên thâm hợp với tài luận-Ìý sâu 
sắc lập nên, Trong phần thứ hai đó, Đức Hồng- 
Y vạch ra nhiều cái tệ lạm cần phải sửa đồi. 
Ai cũng biết là do cái tài quan sát của Noài đã 
khám phá ra. Nhưng không ai có thề oán trách 
Ngài vì dưới kia là chữ ký của khắp các giáảm- 
muc biều tình.. 


Thư ấy ra, ai ai đêu ngóng trông chờ đợi 
xem Đức llồng-Y đem ra thực hành thế nào. 
Nhưng Ngài không kịp thực hành; những chức 
vụ quan trọng hơn, quan trọng đến cả thế giới 
đang chờ đợi Ngài kia rồi. 

Lấy những việc hiền hiện bề ngoài mả 
nói thì Đức Hồng-Y Ratti chưa làm được việc 
gì đáng ghỉ nhớ cho Giảo-hữu Milan. Ngoài ra 
cuộc khảnh thành trường đại-học công - giảo 
Thánh-Tâm. Nhưng ông Novelli, người Milan, 
trong tập tiêu-sử Đức Giáo-Hoàng Phiô XI, òng 
viết : «Trong luồng không khí, chúng tôi đã như 
pháng phất thấy có những cái định-hưởng mới 
mẻ rồi. Cái hoàn cảnh chung quanh mình chúng 
tôi, như đã biến hóa một cách rõ rệt rồi. Chúng 
tôi tỉn rằng trong óc não Đức Tông-giắm-mục, 
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cái bộ óc sảng suốt và sâu xa, đầ xếp đặt sẵn 
những cải chương trình phân minh khúc chiết. 
Cái kết quả cuộc hành động của Ngài chúng tôi 
như đã nắm chắc trong tay. vì ai nấy điều đã 
hết nghi ngờ. Ai nấy đã tín nhiệm ở mình và 
ở nơi Đức Giám-mục. Ai nấy đã hăm hở sắp 
sửa bắt tay vào việc Đức Giảm-mục cắt đặt 
cho, Đổi với Đức Giảm - mục, chủng tôi vừa tin 
nhiệm, vừa cung kính lai vừa yêu mến nữa. » 

Phải. họ yêu mến Đức Tồng-giám-mục của 
họ lắm rồi. Khòng øì minh chứng điều đó bằng 
cái cử chỉ quảng đại họ đáp lại nhời Ngài hô 
hào trong một dịp quan trọng đến tương lai - 
thanh niên công-giáo. 

Hội Tiến hành công-giáo đã khó nhọc lắm 
mới xin được chính phủ cho tự do tổ chứe 
các lrường tư-thục công-giảo. Phép đã được, 
nay còn phải kiếm tiền xâày trường, đóng bàn 
ghế và sắm vật liệu. Đức Tông-giảám-mục viết 
một bức thư chu lưu trong khắp địa phận. 
« Vì là một việc có quan trọng nhớn, Ngài viết, 
có ảnh hưởng sâu xa, nên cha không ngần ngài 
giơ tay xin mọi người giúp đỡ kẻ iL người 
nhiều ». Ngài xin bao nhiêu? — Có là mấy, độ 
10 van bạc thôi! Các ngài nghĩ thế nào ? Phỏng 
đức Hồng-Y có thề quyên giáo được số tiền lớn 
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Äy không? Câu đó dễ giả nhòi Chỉ trong một 
tuần lễ giáo hữu Milan đã gửi đến dinh giám. 
mục lỗ van — xin các ngài đọc kỹ: mười lắm 
vạn Thể mà họ còn hứa sẽ dâng cúng thêm 
nữa kia đấy. Họ rộng rãi cũng có, mà nhất 
là tại họ yêu mến đức giám-mục họ lắm nữa, 
nên ai nấy đua nhau dâng cúng cho Ngài, Vì 
thế mà lúc họ được tin đức Hồng-y Ratti đã 


trúng cứ ngôi Giáo-Hoàng họ không vui mấy. Họ 


hơi ích kỷ ! Ích kỷ vì muốn một mình được yêu 
mến đức Hồng-Y RatLi, chứ chưa đành lòng cho 
cả thể giới cùng yêu mến Đức thánh cha Phio XI, 
Họ chưa đành lòng cũng có nhềẽ. Vì Đức Hồng- 
Y mới cai trị địa phận họ chưa đầy năm tháng. 
Nưài lới nhận chức ngày 8 tháng chin năm 1921. 
Ngày 24 tháng giêng năm sau Ngài trầy đi Roma, 
đi mà khòng về nữa. Đúng như cái khầu-hiệu 
của Ngài: « Rapltim transit : thoảng qua». 


Đức GiáosHoàng Benoit XV tạ thế, 
Dòng dã mấy năm đai chiến, Đức Benoit XV 

hao tâm tôn trí giảng hòa bình, giữ vững địa vị 
trung lập, làm môi giới điêu-đình các nước chiến 
tranh. Công việc sắp kết quả thì Ngài tắt nghỉ, 
Đầu tháng giêng Ngài bị đau cuống phôi, 
nhưng vần cứ nhiệt thành thức khuya rậy sởm 
làm việc. Đến ngày 17 các thày thuốc buộc 


Ngài nghỉ. Không ra khỏi phòng, nhưng Ngài 
vẫn eứ làm nốt eáe công việc. Bệnh tình một ngày 
một lắng các lương y thất vọng, Sảng chủ-nhật 
22 tháng giêng, Ngài chịu các phép Bi-lích sau 
hết, đâng mạng sống làm của hỉ sinh cho thể 
giới được hòa bình, rồi nhắm mắt nghỉ yên 
tronø Chúa, chờ ngày xác sống lại vẻ vang. 

Tìn công bố ra, cả thế giới cảm động. 
Các vua, giám -quốc, thủ tướng. các bậc Vị vọng 
trong mọi giới đều gửi điện tín chỉa buồn cùng 
Tòa-thánh, Chính phủ Ý-dại-lợi phái hai quan 
thượng-thư vào Vatican dâng nhời kính viếng, 
truyền kéo cờ tang, đóng cửa các nhà trường, 
tap. bát, 

Báo chỉ khắp thế giới, cả những bảo xưa 
nay vàn công kích Tòa-thánh đua nhau ca tụng 
huàn nghiệp người quá cố Họ gọi Ngài là Giáo- 
hoàng „hòa bình vào thời chiến tranh. Ai ai đều 
ngợi khen tấm lòng trung chính của Ngài biết 
ở trên các đảng phái ; lòng quảng đại đối với 
những người khốn khó vì nạn chiến tranh.. 


ŠSau những lễ nghỉ rất oai linh cảm động, 
ngày 26 cất xác đưới lòng nhà thờ thánh Phêrô, 
bên mồ Đức Giảo Hoàng thứ nhất. Giáo - hữu 
khắp thiên hạ vân còn tới quì bên mồ Ngài mà 
cầu xin. Xin Ngài bầu cử trước mặt Chúa cho 
thể giới được hòa bình. 
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Được tìn Đức Benoit XV thăng hà, khắp 
hoàn cần công-giáo tồ chức những lễ truy điệu 
rất long lrọng cầu nguyện cho linh hồn Ngài. 
Œ Milan, ngày thứ ba, Đức Hồng-Y Ratti cử 
hành đại lễ và đọc điếu văn rất cảm động với 
cải đầu đề : «Người là ngọn đèn rực rỡ, ảnh 
sảng giữa đêm mù ›. 

Chiều hôm đó, Ngài cùng với cha thơ-ký 
đi Roma dự cuộc tống chung Đức Benoit XV 
và bảo cử Giảo-Hoàng mới, Ở sản øa cũng như 
hôm Ngài tới nhận chức, đủ mọi phầm trật đạo 
đời, các hội đoàn công-giáo, ra bái biệt và 
chúc Ngài mau giở về Nhưng sau đôi kính gọng 
vàng, long lanh giọt lệ, Ngài nhìn xem nhà thờ 
Milan lần cuối cùng, rồi bước lên xe. 

Ngài đi, dân thành Milan vẫn ngong ngóng 
chờ đợi Ngài về. Lúc Đức Hồng-Y Mercier, tông 
giảm mục Malines, đi qua đó, họ xin liệu cho 
Đức Hông-Y Ratti của họ giỏ về với họ. Đức 
giảm-mục Malines, mim cười, đáp lại: «Tôi e 
không được, Đức Hồng-Y các ông Raptim transit 
thoáng qua đây thôi ». Nhời Đức Hồng-Y Mer- 
cier nói đã thành sự thực. Dàn thành Milan 
từ nay phải tới Roma mới được thấy Đức Hồng- 
Y RBatti của họ. Nhưng Đức Hồng-Y Ratti ấy đã 
nghiễm nhiên dưởi cái mũ ba tầng của họ kính 
dâng, trở nên Đức Phió XI rồi. 
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PHAN ÏIÏ 


PHIO XI 


Ở Roma 

Tới Roma. Đức Hồng-Y nghỉ tại nhà trường 
Lombard: nơi Ngài đã tèng học xưa. Ban ngày, 
Ngài đi dự những nghi-lễ cử hành trong Vatiean 
và các phiên tiêu hội đồng Hồng-ÝŸ hoặc tiếp 
khách. Những ai vào hầu Ngài mấy hôm đó 
không khỏi cảm: động khi thấy nét mặt nghiêm 
nghị có vẻ lo buồn của Ngài. 

Một hôm, ngài đến làm lê và lót lòng tại 
chủng-viện Roma. Thấy Ngài có vẻ như ủ dội, 
chẳng nỏi chẳng rằng, các học sinh bàn tán với 
nhau, phản đoán rằng Ngài chắc sẽ không được 
bầu làm Giáo-Hoàng, Các học sinh đó ngày 
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nay còn nhắc lại lời phán đoán quá vội vàng 
-ấy mà tự hổi. | 

Ngài buồn, lo, vì đã phẳng phất thấy những 
điềm chỉ cải trách-nhiệm nặng nề sắp đặt vào 
vai Ngài. Ngài thồ lộ tâm tình ra bằng những 
lời thiết tha xin cầu nguyện cho Ngài. Trong 
thư gửi cho ông Colombo, hội-trưởng Hội Công- 
giảo Tiến-hành Milan, Ngài viết: «Xin ông cầu 
nguyện, và xin các hội-viên cầu nguyện nhiều 
cho Hội-thánh và cho tôi nữa. Tôi khôpg thê tả 
ra được lâm tình tôi lúc sắp phải vào dự cuộe 
bảo cử Giáo-Hoàng lần này.» 

Đức ông Baranzini, giảm đốc trường Lom- 
bard hồi đó, kế lại cho ta câu truyện sau này, 
Chiều hôm mồng 2 tháng hai, lúc Đức Hôồng-Y 
RattH sắp vào Vatican dự hội đồng Hồng-ŸY, bà 
công-tước Négri với cậu bé con vào hầu. Càu 
ấm mang một đóa hơa huệ trắng dàng Ngài và 
bầm : « Xin chúc cho ảo Đức Hồng-Y sắp mặc 
cũng trắng như thế l›» (áo trắng là áo Đ.G.H mặc). 
Bà còn muốn bỏ đóa hoa đó vào ô-tô Đức 
Hồng-Y đang sắp mở máy, nhưng Ngài dạy bà 
đem dâng trên bàn thờ mà cầu nguyện chö Ngài. 

Chính cha Baranzini cũng đưa học trò ra 
bải biệt và xin Ngài làm phép chúc sự lành 
cho. Ngài giơ tay làm phép, rồi cảm động xin 
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mọi người cầu nguyện cho Ngài. Lúc sắp bước 
lên ô-tô, Noài tự nhiên phát ta một câu than 
thở: «Xin vâng theo ý Chúa tôi!., Xin cho 
nước Chúa mở rộng l›. 


Cách thức bảo cử Giáo-Hoàng 
Ô-tô xình xịch mở máy. Ngài quay ra 
bảo các sinh viên: « Bây giờ Cha đi vào tù.» 
Ngài vào tù thật. Vì trong quãng thời gian hội 
cơ-mật-viện đề bầu Giáo-Hoàng, các Đức Hồng- 
Y phải vào ở trong một khu nhà riêng có tới 
gần 300 phòng, đủ cả nhà bếp, nhà nguyện, mà 
chỉ có một cửa lớn ra vào. Không kề những 
chức vị trông nom việc bảo cử và bồi bếp, môi 
vị Hồng-Y được đem theo một viên thư-ký và 
một người hầu, nên tất cả có độ 250 người. 
Ngoài ra khỏng ai có thê lọt vào được. Bấy 
nhiêu người trong đó không ai có thể ra, khi 
chưa bầu được Giáo Hoàng mới Thư từ sửi vào 
cũng như giấy má gửi ra, đều có người kiềm 
đuyệt rất cần thận. Cửa chỉnh ra vào đóng 
chặt bằng hai lần khỏa, Như thể các ngài. bảo 
không phải là tủ ư? Lệ) 
- Chiều ngày mồng 2 tháng hai năm 1992, 
Đức Hồng-Y Hatti cùng với ỗL vị Hồng-Y khác 
vào viện «€ơ-mật». Sau khi các quan chức 
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cần thận kiềm soát từng phòng thì cửa khoả 
chặt, chung quanh đặt lính canh cần mật. Sáng 
hôm sau là thứ sáu, các Hồng-Y hội tại nhà 
nguyện SŠixtine, cái nhà nguyện trứ danh vì 
những bức họa bất hủ của Raphael, làm lễ 
Đức Chúa Thánh Thần xin ơn soi sảng, đoạn ai 
về phòng nấy suy xẻt và viết vé bầu. Vé bầu 
đã in sẵn sàng, chỉ phải viết tên mình và tên 
người mình chọn, rồi gấp lại theo cách thức 
đã chỉ trong đó. 

Từ sáng thứ sáu tới sáng thử hai, mồng 
6, mỗi ngày các Hồng-Y hội tại nhà nguyện Six- 
tine 4 lần đề bỏ vẻ. Từng vị một, tay cầm vẻ, 
lên quì trước bàn thờ, thề mình làm việc cứ 
lương-tâm cho sảng đanh Chúa, rồi bỏ vẻ vào 


. chén thánh đặt trên bàn thờ. Ba Đức Ông lên 


đồ ra đếm trước mặt mọi người. Nếu thừa, 
thiếu không đúng vỏi số cử-tri thì đốt cả đi 
ngay, không phải xem. Nếu đúng với số cử-tri 
thì một Đức Ông mở ra xem, không nói øì, 
trao cho Đức Ông thứ hai xem và cũng l;hông 
nói øì, đến Đức Ông thứ ba mới xướng lên 
tùng vị đắc cử. 


Mỗi ngày 4 lần như thế mà chưa vị nào 
được tới số vẻ hai phần ba. Sau mỗi lần mở, 
vẻ bỏ vào lò sưởi đốt với it rơm tưới, khói đen 
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mù mịt bay ra ngoài bả2 cho công-chúng biết 
chưa chọn được Giảo- Hoàng. Tuy các Đức 
tlồng-Y đã kêu xin ơn Chúa Thánh Thần soi 
sáng, nhưng các ngài cũng được cùng nhau đàm 
phản, bàn tính nên chọn ai hơn. Vì những cuộc 
đàm phán đó mà tên Đức Hồng-Y Ratti cứ dần 
dần thấy tăng lên trong số vé bầu. Trước 2, 
rồi 5, rồi 20... và lần sau hết được tới 43. 


Tại sao các Hồng~YŸ 
chọn Đức Ratti ? 


Tại sao? chủng ta khôsg thể biết được. 
Ra khỏi viện Co-mật, các Đức Hồng-Y vẫn pbải 
giữ kín các việc trong viện, Nhưng cử tình hình 
thể giới lúc đó, ta co thê đoản phông chừng 
được ỷ 'kiển các Nơài. Đức tiên Giáo - Hoàng: 
Benoit XV đã theo đuồi công cuộc lo cho thế 
điởi hòa bình sau cuộc đại chiến. Việc đó chưa 
hoàn thành thì Ngài đã sớm thăng hà. Cả thế 
giới đều ngỏng trông Giảo-Hội cử theo đuôi đến 
cùng. Đỏ là ý kiến của một vị lHồöng-Y đã diễn 
thuyết buôồi khai mac viện cơ - mật. Công việc 
của Đức Benoit XV, ai có thể đảm đang nồi? 
Cái sự nghiệp của Đức Hồng -Y Ratti lúc làm 
đai-sử bên ÖBa-lan còn đang mới mẻ trong trí 
nhở mọi người, Ngài lại là một người tín cần 


41 


của Đức Benoit XY, Gái dáng điệu nghiêm chỉnh, 
nhã nhặn, cái học-lực uyên thâm, cải tài biết 
nhiều thứ tiếng của Ngài, nay ai nấy đều nghiệm 
thấy trong cuộc đàm phản. Thiết tưởng các 
Hồng-ŸÝ đã nghĩ như thế. Nghỉ như thế rồi 
theo ơn Chủa soi sáng mà bỏ vẻ chọn Ngài. 


Đức Hồöng-Y Ratti đắc cử 

Lần mở vẻ thứ hai ngày mồng 6 tháng 

hai, Đức Hồng - Y được tới 43 vẻ. Thế là quá 
số hai phần ba rồi. Ngài đắc cử. Nhưng Ngài 
cỏ ưng thuận thì cuộc bảo cử mới thành. Đức 
Hồng-Y Mercier, tông Giám - mục Malines, đề 
lại chở ta một bài tường thuật trong bức chu- 
lưu Noøài gửi cho các linh~ mục và giáo - hữu 
địa phận Ngài «Sáng thứ hai, mồng 6 février 
vào quãng 11 giờ, Đức Thánh Cha Phiô XỈ trúng 
cứ. Lần mở vẻ đó là lần 14. Vì thế Đức Hồng- 
Y Csernoch nói với chúng tôi: «chúng ta đã 
điệu đức Hồng-Y Raiti qua 14 chặng đàng khô 
øiá và nay ta đề Ngài một mình trên núi Cal- 
vario» Giây phút cảm động thay! Một mình 
đứng trong tòa, Đức Hồng- Y Ratti cúi đầu suy 
nghĩ. Còn chúng tôi đã rập phương du của chúng 
tôi xuống và đến đứng vòng trước mặt Ngài. 
Đức Hồng Y thủ chỉ thay cho mọi người cất 
tiếng đọc câu hỏi, cải câu hỏi mà chủng tôi 
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chờ đợi được một tiếng giá nhời ưng thuận đề 


kết liễu công việc chủng tôi đã làm, Câu hỗi 
đỏ là: « Ngài có bằng lòng ứng nhận việc chủng 


tôi cứ theo đúng luật chọn ngài lên làm Giảo- - 


Hoàng chăng ? » Đức Hông-Y Ratti nín lặng vì 
khiêm tốn, vì lo sợ. Ngài ở lặng chỉ có 3 phút 
mà chúng tôi coi nó lâu làm sao ! Hồi ngài 
dùng tiếng Latinh giả lời lại : «Đề người ta 
khòng thề bảo là tôi cưỡng thánh ý Chúa, đề 
người ta không thê bảo là tôi trốn gánh nặng, 
đề người ta không thê bảo là tôi không biết 
quí trọng việc bảo cứ của các Ngài, thì dù tôi 
không đáng, tôi biết rõ là tôi không đáng, tôi 
cũng xin lĩnh nhận. — « Ngài muốn độ: tên là 
øì ?» Đức Hồng-Y thủ-chỉ tiếp. Lúc đó, vì cẩm 
động Ngài nói nhỏ quả tôi nghe không rõ, 
Nhưng hình như Ngài đáp lại: «Tôi đã sinh ra 
và đâng mình cho Chủa đời Đức Giáo - Hoàng 
Phiô IX, đã được gọi đến Roma đời Đức Giảo- 
Hoàng Phi X Tên Phiô là tên hòa bình. Tôi 
muốn hiến thân tôi đề lo cho thế giới được 
hòa bình như D. G. H,Henoit XỶ nên tôi nhận 
tên là Phiô.» Ngắt một tí rồi ngài nói tiếp: « Tôi 
muốn nỏi thêm một câu. Tôi xin phân phó rằng 
tôi sẽ hết sức bảo vệ các quyền lợi của Giáo- 
Hội, nhưng tôi muốn rằng cải pháp lành thứ 
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nhất tôi ban, không những một thành Romas- 
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một nước Ÿ được hưởng, mà lại cả thế giỏi 


“cùng hưởng chung Vì thế tôi sể ra lan-ean nhà 


thờ thánh Phêrô mà ban.» Hết lời Đức Hồng-Y 
Mercler. 

Tại sao Đức Giáo-Hoàng thêm câu sau hết 
ấy? — Là vì từ năm 1870, năm vua ŸÝ-đai-lợi 
cướp thành Boma, các Đức Giáo-Hoàng có ý 
phản đối việc bạo động đó thì không khi nào 


ra khỏi đền Vatiean, dù đến cải lan-can trước 


chải kiện đền thờ thánh Phérô cÑng không ra 
tới nữa. Đức Giáo-Hoàng mới muốn ra đỏ ban 
nhép lành cho cả thể giới, nhưng Ngài khòng 
muốn đề cho thiên hạ có thể cắt nghĩa cải cử 
chỉ hòa bình đỏ như là từ chối quyền lợi Tòa 
Thánh, nên Ngài mới thêm câu phân phô cuỗi 
cùng đó, 

Phép lành đầu tiên 


Từ hôm các Hôöng-ÝŸ vào viện Cơ-mật, công- 


trường thánh Phêrô lúc nào cũng chật ních 


những người đến nghe ngóng tin tức. Sáng thứ 
hai, nhàn dân càng sốt ruột hơn, họ hội nhau 
tới ngót 10 vạn người. Vào qnăng 11 giờ hơn, 
trên mái nhà nguyện Sixtine thấy tỏa ra một 
làn khỏi trắng nhẹ : tin chắc chắn báo đã có 
Giảo-Hoàng. Sốt ruột làm sao: Đức Giáo-Hoàng 
nào thế ? Tên là gì ? Thiên ha nhao nhao hỏi 
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nhau. Bỗng cửa lan can trên tầng hai chái 
kiệu đền thờ mở rộno, thẩm đó căng ra Đức 
Hồng-Ý Bislel hiện ra trong bộ sắc-phục đỏ 
chỏi. Mọi người nín thở, Trên cái yên lặng 
huyền bí của nhân dân, tiếng Đức Hồng-Y ban 
xuống: « Ta thông cho anh em mội tin rất mừng. 
Chủng ta đã có Giáo-Hoàng mới, tức là Đức 
Hồng-Y Ratti... Tiếng Ngài chưa dứt mà ở đưới 
họ đã reo hò, vô tay, vậy khăn, hoan hô như: 
điên như dại. Lúc làu Đức Hồng-Y Bisleli mới 
có thể nói nốt :« Đội tên là Phiô XI». Nhàn dàn 
liền thi nhau hô :« Vạn tuế Đức Giáảo-Hoàng 
Phô XI: Vạn tuế Giáo - Hoàng Phiô ! Vạn tuế 
Giảo-Hoàng Ÿ-đại-lợi ! », 


Đức Hồng-Y Bisleti đã lui vào raà cửa 
lan-ean vẫn còn đề ngỏ với những tấm thắm đồ 
chỏi lọi. Hẳn còn gì nữa đây. Thì kìa, Đức 
tàn Giáo-Hoàng phầm phục xán lạn, hiện ra 
dưới bóng những tàn quạt, giơ tay ban phép 
lành lần đầu tiên cho dàn thành Roma và cả 
thế giới «Urbi et Orbi». 


Ngày chủ nhật 12, cử lễ gia-miện rất long 
trọng tại đền thánh Phêrô. Quả chuông không- 
lỗ của đền thờ làm vang động làn không-khi 
yên tĩnh của thành Roma bằng những tiếng ¡nh 
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ỏi oaäi nghiêm. báo hiệu một kỷ nguyên mới rất 
rực rỡ cho Giáo - hội, một đời Giáo-Hoàng trải 
16 năm chất chứa biết bao việc vĩ đại, Những 
công cuộc to tát Đức Thánh Cha Phiô XL đã 
làm, chúng tỏi không thề thuật cho hết được, 
chỉ nhắc lại ít nhiều vậy thôi. 


Nội triều Giáo - Hoàng 

Đức Giáo-Hoàng là cha chung các giáo- 

hữu, coi sóc gần 400 triệu giáo dân rải rắc khắp 
mặt địa - cầu. Quyền bính Ngài là quyền bính 
thiêng liêng, đại diện Chúc Giêsu. Nhưng đề thi 
hành quyền đó một cách tự do dễ dàng. không 
bị ai cần trở, Đức Giảo-Hoàng cũng là vua một 
nước hoàn toàn, có đủ mọi quyền lợi vạn-quốc. 
Nước đó xưa kia rộng lớn. nay chỉ còn là một 
góc bé nhỏ của thành Roma, vua Ý-đaại-lợi mới 
gia lại năm 1929, như chúng tôi nói sau đây, 
Nước ấy gọi là Cité du Vatican. Quyền thống- 
trì Đức Giáo - Hoàng giao cho một quan Tông-. 
trấn, hiện nay là quan Serafini, 


Là một vua, triều Đức Giáo - Hoàng cũng 
bố trí hoàn bị như các triều vua. Cỏ đủ văn- 
phòng và võ-phòng. Văn-phòng gồm có các vị 
Hồng - Y tông trưởng các bộ (như sau sẽ nói), 
đồng-lý nội-triều, đồng-lỷ tư-phòng, cố-vấn, tư- 
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tế v.v., về hàng giáo-phầm, Giảo-nhân có những 
ông lo việc tô chức các cuộc tiếp rước vua chúa, 
quan quyền vào bệ kiến Đức Giảo-Hoàng. trông 
nom sửa soan những cuộc triều yết của các 
_thường-dân. Tất nhiên các chức vị to đó có rất 
nhiều vị thuộc-quan. Y phục mỗi chức môi khác. 
Trái với cái ảo trắng đơn Đức Thánh Cha mặc, 
các Ngoài, nhất là về ban Giảo-nhân có những 
bộ áo rất lòng lầy làm tăng vẻ oai linh trong 
nội-triều những khi có khách vào bái yết; 

Võ-phòng gồm có một bộ thị-vệ quí phải 
tuyển trong hàng quí tộc, Trước kia chỉ là những 
người quí-phái Roma. nhưng ngày nay cũng thấy 
tên nhiều vị qui-phái ngoại quốc.Mỗi khi Đức 
Thánh Cha ra khỏi thư-phòng, vẫn có một đội 
thi-vệ quí phải theo hầu, Các ông mặc bộ áo 
xanb thầm điềm nhiều nét thêu vàng. Áo đơn 
sơ mà cử chỉ rất nhä nhặn. 

Tiếp dến bộ thị-vệ nội-phủ. Các ông chỉ 
được hầu cận những khi Đức Thánh Cha ra khối 
đền Vatiean. Một đội xen-đầm giữ trật tự trong 
nước Vatican. Nhưng các ông không phải vất 
và lắm, nước Toà Thánh bằng yên lắm mà ! Ở 
cương giới giữa nước Ÿ và Vatican có đội lính 
Thụy-sĩ cả, không có một người nước nào khác. 
Các đội lính đó đều mang cờ hiệu Tòa Thánh 
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hai sắc vàng tiắng thêu thêm biều biệu Giảo- 
Hoàng : mũ ba tầng với hai chìa khóa. 


Nước Vatican còn có ga xe lửa, đường 
sắt, sở bưu-điện, nhà bảo tàng, thư-viện, nhà 
in v.v. Các công-sở đó đều tô chức một cách 
rất hoàn toàn. Sở vỏ-tuyến-điện, cũng như nhà 
bảo-làng và thư-viện, cả thế giới duy Vatiean 
mới được thập phần chu đáo. Nước bé nhỏ, 
cư-dân it, thế mà các cơ quan lại hoàn bị hơn 
hết. Ở trong Vatiean còn một điều rất lợi là 
không eó quan-thuế, thành ra hỏa vật bản mội 
giả rất hạ. Nhưng chỉ bán cho các công - dần 
thôi. | _ 


Nói đến Valican tưởng không nên bỏ qua 
cái trai nghỉ hè ở Castelgandolfo, cách Roma 
chừng 2ð cây số. Tòa nhà rất đồ sô, một mặt 
trông ra hồ Albano sâu thấm giữa dẫy núi cao, 
một mặt trông ra cánh đồng La-mã xanh rì. chạy 
dài tới bờ biền. Khu nhà đó mới sửa lại đủ 
các thòng cho nội triều Giáo-Hoàng ra nghỉ hè, 
Nối liên và chạy xoai xoải xuống, một con đường 
lớn với hai bàng thông ngun- ngút rủ bóng 
che những suối nước chảy tí tách bên chân các 
đài kỷ niệm dựng từng mấy chục thế-kỷ trước. 
Thần Vẻnus, thần Apollon, cùng cả triều các 
thần cô nước Roma xưa đều cỏ địa vị trong 
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vườn Castelgandofo Nhưng các Ngài đã bị Giáo- 
Hội đánh cho mất hết thanh thế và cụt cả đến 
chàn tay. Cử con đường thẳng đi xuống, ta còn 
gặp những cái vườn hoa giồng cây rất mĩ thuật, 
những thác nước đô xuống ào ào mà không 
làm mất vẻ mĩ miều của chiếc nệm xanh cỗ 
mọc phẳng tắp, xanh rờa. Những con ong mật, 
những đàn gà ngộ nghĩnh bảo cho ta biết rằng 
la đã đi vào đến cải trại nuôi súc vật rồi vậy. 
Những con bò sữa mụ mầm mỗi ngày sẳn ra 
tới hơn 3500 líL sữa. Sữa đó, Đức Thánh Cha 
mỗi ngày dùng có 5ð lit, còn bao nhiêu Naài gửi 
cho viện dục-anh « Chúa Hài-Đồng » đề nuôi trẻ 
ốm, Quản lý trại đó là một ông người xử Pié- 
mont sành sói công việc đồng ảng và chăn nuôi, 
Có người bảo trong việc lựa chọn ông chủ trại; 
Đức Thánh Cha Phiô XI cũng cần thận như chọn 
một vị Hồng-Y thượng-thư các bộ. 


Các bộ Tòa Thánh. 

Làm cha chung coi sóc hơn 360 triệu giáo- 

hữu rải rắc khắp mặt hoàn-cầu, làm vua giao 
thiệp với các chính-phủ cả năm châu, Đức Giáo- 
Hoàng cần phải cỏ rất nhiều vị cộng tác tô chức 
thành từng bộ. Nhưng ta nên nhở kỹ rằng công 
việc các bộ đó làm dù hoàn toàn đến đâu nếu 
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chưá qua tay Đức Thánh Cha kiềm duyệt kỹ 
lưỡng và châu phê thì không có giá trị gì. Ngài 
kiềm duyệt rất cần thận đến từng tờ bầm nhỏ. 
Không một việc nhỏ to nào các vị Hồng-Y không 
phải bầm tấu, 


Đây chúng tôi chỉ xưởng tên các bộ thôi, 
chử không thể nói đến cách tồ chức vá hành 
đệng của mỗi bộ được. Trong việc giao thiệp 
phô thông, có đức Hồng-Y quốc-vu-trưởng, biện 
nay là Đức Hồng-Y Pacelli tiếng tăm lừng lầy 
vì những việc công tác vẻ vang mấy năm gần 
đây bên Nam-mỹ, rồi Bắc-Mỹ, bên Pháp và Hung- 
gia-lợi. Ngài làm tông trưởng bộ Thư-kỷ quốc-vụ. 
Phận sự Ngài quan hệ nhất tại việc giao thiệp 
với các chính-phủ, nên ta có thể gọi Ngài là 
vị thượng-thư ngoai-vụ. Tùy quyền với Ngài, có 
các phòng lo những việc bất thường pha vẻ 
tôn giáo chính-trj, việc thường về ngoại giao, và 
trích-lục v. v. 


Các còng việc về lôn-giáo, rất nhiều và 
phức tạp, phàn chia I1 bộ. Bộ Thánh-vụ có 
trách-nhiệm rất quan hệ bảo toàn đức tin. Phàm 
việc gì hệ đến tín-lý đều thuộc quyền bộ này 
Các sách vở báo-chương khắp hoàn-cầu cỏ thê 
bị bộ này trách phạt hoặc cấm phát hành, 
- chu lưu, những khi nói phạm đến tín-lý, — Bộ 
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Nghi-tiết lo các nghi-lễ khi Đức Thánh: Cha chủ 
lê. — Bộ Lễ-nhạc kiêm các việc lễã-nhạc, các phép 
Bi-tích và công việc nặng nề xét án các vị hiền 
thánh. — Bộ Quản lý các vấn đề về các phép Bi- 
tích,— Bộ Công-định (coneile) cách hành vi thường 
của øiáo-sĩ và giáo-dân.— Bộ Dòng-tu kiêm việc 
các Dòng. — Bộ Cận-Đông, lo các việc can thiệp 
đến các øiáo-hội nhỏ bên miền Cận-Đông. — Bộ 
Truyền-giáo lo việc mở đạo khắp thế giới ngoại 
giảo.— Bộ Lai (consjstoriale) lo việc trạch cử các 
Giám-mue và lập các địa phận mới.— Bộ Xử trí 
những công việc tôn-øiáo có tỉnh cách đặc biệt. 
Bộ Quản đốc các đại-học đường và các chủng- 
.viện 


Hội-viên chính thức có quyền bỏ vẻ trong 
các bộ đỏ là các vị Hồng-Y. Mỗi bộ có một vị 
Hồng-Y tông trưởng, một giắm-mục hay một Đức 
ông tông-thư-ký, với rất nhiều vị hạ-quan hoặc 
giáo-sĩ hoặc giáo-nhân. _ 


Noøach tư pháp, có các tòa ản về mặt đời 
trong nước Valtiean, và ba tòa án về tôn-giáo 
thụ lý các án-từ khắp thế giới công- giáo 
dửi về. Sắc-lục của các bộ ấy phát ra qua tòa 
« chưởng ấn » và tòa « nhật ký ›, Ngoài các bộ 
vĩnh viễn ấy, còn có rất nhiều tí nhỏ tạm thời 
như ti lo việc nước Nga, tỉ cất nghĩa sách luật, 
tỉ giải nghĩa sách Thánh v. v. 


.= 
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Chủng tôi xin nhắc lại một lần nữa 
rằng : bản thống-kê đỏ rất sơ lược, không thê 
nào tả được cái kỳ - công hoàn toàn của triều 
đình Tòa Thánh Roma. Ai muốn nghiên cứu 
đã cỏ những sách riêng 


Tờ Thông-điệp chương trình 

Rảo qua các cơ quan mà Đức Thánh Cha 

Phiô XI cũng như các Giáo - Hoàng khác dùng 
cai trị Giảo-Hội, ta thử xem qua những công 
việc trọng đại hơn mà Noài đã làm từ 16 nắm 
nay. Các công việc đó Ngài đã tỏ ra trong tờ 
Thông điệp chương trình « Dbi areano Đei » 
gửi cho hoàn cầu công-giáo ngày 23 tháng chạp 
năm 1922 tức là mấy tháng sau khi lên ngôi 
Giáo - Hoàng. Mục đích cuộc hành động của 
Ngài sẽ là tìm cho thể giới được sự bằng yên 
của chủa Kyrixitô trong nước chúa Kyrixitô cai 
trì: c€Pax Christi in regno christi». Ngay đầu 
thông - điệp, ta đã có thể thấy Đức Thánh Cha 
định giải quyết cho xong vấn đề La-mã (sẽ nói 
sau) và chính thức lập lễ chúa Giêsu làm vua 
đề cac nước thiên hạ công-nhiên xưng hô Chúa 
Giêsn là vua mọi người. mọi nhà và mọi nước, 
Mục địch mưu sự hòa bình cho thế giởi, vì 
ngày nay ta có thề mượn lời các tiên-tri đã 
nỏi xưa mà nói về tình hình thế giới : chủng 
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tôi mỏi trông hòa bình mà không thấy được gì, 
chỉ những sợ hãi. Các dân-tộc càng ngày càng 
thêm hiềm khích nhau. Tệ hơn nữa, ngay trong 
một nước, các giai cấp, các đẳng phái cũng 
phân tranh, cũng hẵn thù, cũng cố đè hầu bóp 
họng nhau. Những nỗi chia rể ấy đã lọt vào 
tởi nơi căn bản của gia-đình. Ai ai cũng như 
áy náy, tức giận, nghỉ ngờ. Không còn thấy 
vên ôn nữa. Vì thế thương - mại, kỸ - nghệ bị 
đình trệ, Đáng lo hơn là chính cách sinh-hoạt 
tôn - giáo cũng thấy sút kém dần, Nhiều nơi 
người ta như đang trở về cái thời kỳ man rí 
rợ mọi. _ 

Làm thế nào mà bồi bồ cải tình cảnh 
nguy khốn ấy? Phải chạy đến lý-thuyết của Chúa 
Giêsu về nhân-phầm con người, về luân-lý thanh 
cao, về nghĩa-vụ buộc mọi người phải kính trọng 
quyền binh, Phải lồ chức xã-hội trên nền tẳng 
Phúc-âm. Phải hoàn toàn bảo vệ phép Bi-tích 
hôn phối và trọng kính gia-đình. Phải lấy đức 
bác-ải làm sợi dày ràng buộc các giai cấp, các 
chủng tộc v. v. Tất rằng phải đặt Thiên-Chúa 
và Chúa Giêsu vào mọi phạm vi xã hội, luật pháp, 
gia-đình, công-nghệ, vào cuộc sinh hoạt của cá- 
nhàn và dân-tộc, vì nay thiên hạ đã cất Thiên- 
Chúa và Chúa Giêsu ra ngoài rồi. Ấy ehinh vì thế mà 
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thiên hạ ngày nay phải điều đứng. Việc suy 
tôn Thiên-Chúa và Chúa Giesu lại đó, không 
những nguyên hàng giáo -sĩ mà cả giáo - dân 
cũng phải lo. Các giáo-dân là như chiến-sĩ đã 
mặc lấy binh nhung khi chịu phép Rửa tội và 
phép Thêm sức đề vàng quyền chỉ huy của 
giảo-phần mà đi chính phục đồng loại cho 
Chủa Kyrixitô. Đỏ là khởi điềm của bước đường 
rực rỡ đức Thánh Cha Phiô XI chỉ cho các đoàn 
Còng-giáo Tiến-hành vày. 


Phiô XI với việc Truyền giáo 

Lên ngôi được 4 tháng, Đức Giáo-Hoàng 

Phiô XI chủ tọa cuộc lễ tam bách chu niên Bộ 
Truyền-giáo, do Ð.G.H. Gréẻgoire XV sảng lặp 
năm 1622 đề lo việc truyền bá đạo Phúc-âm 
trong các nước ngoại giáo. Đó là một cải triệu 
chứng Ngài sẽ chú ý đến việc truyền giáo hơn 
cả. Chúng tôi xin trích mấy câu Ngài đã phán 
trong bài giảng hôm lễ Chúa Thánh-Thần hiện 
xuống năm kỷ niệm ấy. « Ta trông thấy mội 
cải cảnh tượng lộng lây uy linh. Tức là hàng 
nghìn van vị thừa-sal hi sinh đi mở đạo. Hàng 
nghìn vạn vị tử-đạo đã đồ máu đào ra tưới 
luống đất minh vừa cày lẻn. Hàng nghìn vị nữ- 
tu đem tấm thân trinh khiết cộng tác vào công 
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việc các vị thừa-sai.“ Nhưng, thương ôi! Ta cũng 
tuấy cái cành tượng não nùng: hàng triệu nhân- 
lính còn phải hư mất, còn chưa được hưởng 
nhờ công Chúa cứu chuộc! Còn từng đàn đông 
đúc như xứ Phi-châu, nước Trung-hoa, đang 
chờ đợi nghe lời Phúc-âm ! Không khi nào Ta 
thấu hiều cải trách nhiệm nặng nề làm cha 
chung cả nhân loại bằng lúc này. Chỏ gì Chúa 
ban cho Ta được dùng hết phần sống còn lại 
mà lo việc cứu vấn những linh-hồn đông đức 
đang chờ đợi ấy ›». 


Phải, Ngài đã dùng 16 năm làm Giảo- 
Hoàng mà hỏ hào cô võ việc truyền giáo. Các hội” 
« Thu tiền công đức giúp vào việc « Truyền bả đức 
tin » (tức là hội giảng đạo, mỗi tuần góp Í xu), 
hội « dục anh» tìm rửa tội các trẻ nhà ngoại 
đạo, hội « Thánh Phêrô Tông đồ » chịu phí tôn 
đào tạo giảo-sỉ trong các chủng-viện Ở xử giảng 
đạo, hội «Giáo-sĩ thừa sai » cô động hàng giáo 
sĩ-bên Tây chủ ý đến việc truyền giáo, các hội 
đỏ (trừ hội Dụec-anh vẫn còn ở Paris) trước kia 
ở Pháp hoặc ở Ý, ngoài Roma, nay Nơài đã 
truyền đem vẽ Roina uỷ thác cho các vị tổng- 
trưởng và tông-thơ ký Bộ Truyền giáo trông coi 
dưởi quyền Ngài kiểm duyệt, cho có tính cách 
công cộng hơn, 


Năm -1925, Ngài truyền tô chức cuộc đấu 
xảo vạn quốc cho eác miền giảng đạo dự. Mục 
địch cuộc đấu xảo đó là « bày tỏ cho eðng chúng 
biết, như trong một tấn kịch lộng lầy, những 
công việc anh hùng mà các vị thừa-sai và nữ- 
tủ, cùng với sự cộng tác của người bản-thồ. 
đã làm và đang làm ở các nơi giảng giáo, đề 
thiên hạ chú ý đến công cuộc lớn lao cần thiết 
này » Kết quả thật là mĩ mãn quá nguyện vọng, 
Cho cải kết quả đó được vĩnh viên, nắm sau 
Đức Thánh Cha truyền đem về đến Latran lập 
thành một cái bảo-tàng rất lớn, có một trong 
thể giới. Bảo - tàng đó không những làm thỏa 
mẫu những ai yêu việc truyền giáo, lại còn giúp 
¡ch rất nhiều cho các nhà bác-bọc, Bảo - tàng 


đó hàng năm vẫn còn tăng thêm vật liệu. 


Cửa nhà đấu xảo Truyền-giảo vừa đóng, 
thì năm 1926 ngày 28 tháng hai, đức thánh Cha 
ra thông-điệp Herum Ecclesiœ (công việc Giáo 
Hội) rất quan trọng cho việc lruyền giáo, có 
thề gọi là cái đại-hiến- chương truyền giáo, 
Người ta đã sảnh lờ thông-điệp đỏ với tờ Recum 
Novarom (Tân sự) của ĐÐĐ.G.H. Léon XIII về số 
phân công nhân. Ngài lấy những lời não nùng 
hô hào ai nấy giúp công giúp của vào việc 
truyền giáo : « Ta rắt lo sợ: về cải số ta phải 
tính lại cùng Chúa trong vấn đề này. Ban: đêm 
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Ta vẫn mơ tưởng đến hàng triệu người ngoai 
giáo đang đỏi khát bảnh hằng sống. Nào ai nấy 
hãy ra tay đi, hãy mau mau lên. Nào ta đem 
hết cả ra mặt tràn truyền giáo đi. » Ngài truyền 
cho các giám-mục hết sức cỗ động trong các 
địa phận Tây- phương cho có nhiều người đi 
truyền giáo, Ngài giục các dòng giảng đạo, các 
Giám-mục ở đất truyền giáo bỏ lòng tư kỷ mà 
chia sẻ địa giới mình cho người khác đề mau 
thành việc. 


Cái đặc-sắc nhất của tờ thông-điệp đó là 
buộc nhặt các Giảm-mục ở đất truyền giảo phải 
đào luyện cho có hàng giáo - sĩ bản quốc. « Mục 


đích các cuộc giảng giảo là gì? Nào không phải 
là chủ ý lập Hội Thánh trong các miền chưa 
cỏ đạo, lập cho vững bền, cho chắc chắn ư? 
Làm thế nào mà lập cho chắc được, nếu không 
lợi dụng lấy cải lợi- khí ở ngay bản-thồ? Phải, 
phải dùng lấy chính các giảo -sĩ đào tạo ở 
người bản - quốc ra. Sao lại cản trở không cho 
giáo -sĩ bản quốc cày ruộng của họ, của cha 
ông họ, tức là cai quản chính bản-dân họ? » 


Cho lời hô hào chỉ truyền đó được có hiệu 
quả, năm 1926, chính tay Ngài phong 6 vị giám- 
mục tiên khởi Trung= Hoa tại đên thò thánh 
Phêrô, Trong bài huấn dụ hòm đó, Ngài phán 
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với 6 vị tân Giám -mụạc : + Ta đã đặt các 
Đức Thày lên. Các Đức Thày hãy đi mà rao 
giảng, hãy thu thập cho được nhiều hiệu quả. 
Nguyện cho công việc các Đức Thày được bền 
lâu ! » Ngài tổ lòng mừng rỡ vì được phong 
chức cho các vị giảm-mục tiên khởi ấy ở chính 
kinh đô Giáo-Hội, trong đên thờ Thánh đại-Tông 
đồ. Ngài hi vọng các vị Giảm-mục ấy sẽ hết 
sức gắng gồi làm toại lòng nguyện vọng của 
đồng bào đang ngóng trông chờ đợi. 

Theo sau các Giám-mục Trung-Hoa, Đức 
tiên khởi Giảãm-mục Nhật - bản được Đức Thánh 
Cha tấn phong năm 1927. Rồi năm 1930. vị Giám- 


mục đầu tiên của dân A. Chúng tôi không cần 
phải nhắc lại rằng, năm 1933, vị tiêu khởi Giảm 
mục Việt-Nam đã lĩnh sày vàng mũ ngọc do 
chính tay Đức Thánh Cha ban trong đều thờ 
thành Phârô, 


Hướng ứng sương Đức Thánh Cha, các 
vị Giảm-mục ở đất giảng đạo đã hết lòng hi 
sinh, lấy lòng quảng đại nhường lại cho hàng 
giảo-sĩ bản quốc những phần đất mình đã vất 
và cày cuốc vun trồng, Không cần phải xét 
đàu xa. Ngav xử Đòng-dương ta, từ năm 1933 
đến nay, hàng giảo-sĩ bản quốc đã quản nhận 
- ba địa-phận rồi. 
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Đức Thánh Cha không những muốn cho 
có hàng giáo -sĩ bản quốc, lại muốn cho có 
một hàng giáo -sĩ vừa đạo đức, vừa thông thái 
cân đối với trình độ nhàn dân bản xứ. Biết bao 
chủng-viện lớn lao đồ sộ mới cấu tạo lên trong 
các xứ giảng đạo từ mấy năm gần đây ? Số tiền 
của bộ Truyền -giảo chí phí vào việc đào tạo 
giáo-sĩ hàng nấm không phải là ít, 


Đức Thánh Cha còn muốn cho giáo-$T 
bản quốc được đồng hướng cải hồng-phúc với 
điáo-SĨ cac nước công-giáo đến chịu giảo hóa 
ở- chính kinh đỏ Giáo-Hội. Vì thế Ngài đã truyền 
tu bồ trường Truyền-giảo lại. Trường này lập 


cũng gần đồng thời với Bộ Truyền-giáảo. Mục 
đích là đào luyện cac sinh viên do những nơi 
giảng đạo gửi đến. Xưa kiä nhà bé nhỏ: chỉ đủ 
dung nạp sáu bầy chục sinh viên. Nhưng nay 
là một khu nhà to lớn. tối tân, đủ. chỗ ăn học 
cho 250 học sinh, đứng đồ sộ ngay trước cửa 
sở nhà Đức Thánh Cha. Chính Đức Thánh Cha 
Phiô XI đã làm phép viên đả đầu tiên Chỉnh 
Ngài đã làm cho thế giới ngạc-nhiên vì thân 
hành đến làm phép nhà trường đó. Đức Cha 
Ngô-đình-Thục Giam-muc Vĩnh-Long, là người 
học sinh Nam-Việt thử nhất tòng học tại trường 
Truyền-giáo này  cững như các vị Tôồng-giám- 
mục Tokio kinh đô Nhật-bản, giảm-mục Nam- 
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kinh Trung-hoa v. v, Học sinh nhà trường Truyền- 
giáo vẫn là các con cưng của Ngài, vì là học 
sinh truyền giáo. Phải, phàm cái gì có tính cách 
truyền giáo đều được hưởng một địa vị đặc 
biệt trong quả tim của Giáo-Hoàng truyền giáo. 

Ngài yêu các nơi tiuyền giảo. Ngài muốn 
cho: mọi người thế giới cùng yêu với Ngài. Bởi 
thể mới có cuộc đấu xảo năm 1925. Hởi thế 
sách vở báo chỉ truyền giáo được một địa-vi 
đặc biệt trong cuộc triểỀn-lãm báo chí van quốc 
ở Vatican năm 1936 Bởi thế Vatican đang dọn 
đẹp đón chào các đồ mỹ-thuật ở các nơi giẳng 
đạo gửi về đề dự cuộc đấu xảo «mỹ thuật của 
bản dân các nơi truyền- “giáo. ›» SẼ mở Vào năm 
1940. Bởi thế Ngài đã lập ra sở thông tin « Agenee 
Fides » hằng ngày cho báo chí vạn quốc những 
tín tức về hoàn cầu truyền-giảo, Bởi thế Ngài 
đã truyền lập trong các đại-học-đường Công 
giáo một ban chuyên môn khảo cứu về các vấn 
đề có quan hệ đến việc truyền-piáo. Bởi thế 
Ngài đã cô động cho có những lớp dạy thuốc 
cho các vị thừa-sai, các vị nữ-Inu. Còn nhiều 
công nghiệp khác, chúng tôi không thê kề hết 
được, 

Những công cố gắng ấy có được kết quả 
không ?— Cái kết quả đó ta chưa thể thấy ngay 
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rõ ràng hết được. Nhưng những con số khô 
khẳng sau đây tưởng cũng cho ta thấy được một 
đôi phần, _ 

Năm Ngài lên ngôi, 1922 số giáo-dân thuộc 
quyền Bộ Truyền-giáo mới có 12 triệu. Qua năm 
1933, đã lên tới 18 triệu. Chỉ 1E năm giời mà 
đã tăng thêm những 6 triệu giáo-dân: Ấy là trong 
quãng thời-gian đó đã có nhiều địa - phận bộ 
Truyền Giáo giao sang bộ khác quản trị. Mấy 
năm sau cùng đây, số người lớn giở lại chịu 
phép Rửa tội tỉnh trung bình mỗi năm được một 
nửa triệu. 

Bồn đạo thêm, tất nhiên số các địa-phận 
cũng tắng. Trong 16 năm làm Giáo-Hoàng, Ngài 
đã đặt thêm 225 địa phận mới trong các nơi 
giảng đạo. Riêng xứ Đong - dương ta đã thêm : 
Phủ -doän Lạng-sơn, địa phận Kontum, Thanh- 
hóa, Thải-bình, Vĩnh-long, Ngài đã ủy thác cho 
hàng giáo-sĩ bản quốc 35 địa - phận. Ngài còn 
gây lên một cải tỉnh thần rất tỉnh khiết cho vấn 
đề truyền giáo, tức là cái tỉnh thần vô vị lợi, 
tỉnh thần bác ái, cốt mở đạo Chúa, chứ không 
vì tư lợi một nước hoặc một -chủng tộc nào, 
Như thế Ngài không xứng đáng cái huy hiệu 
qGiáo Hoàng truyền giảo » ư? 
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Công-giáo Tiến-hành 
Bốn tiếng ấy mấy năm nay ta đã nghe 
nói luôn. Nhưng nghĩa là gì thế ?— Nói chung, 
Công-giáo Tiến-hành có thề là phàm việc ' gì 
làm cốt đề sáng danh Thiên - Chúa, mở pước 
Chúa, giúp việc đạo. Nói chặt ra thì là hội 
đoàn cỏ tồ chức, dưởi quyền chỉ huy của giáo- 
phầm đề làm việc tông - đồ. Đức Thánh Cha 
Phiô XI thích nghĩa thế này : «€Công-giáo Tiến 
hành là việc giáo-dần hợp tác vào công cuộc 
lông-đồ của hàng giáo-sỉ» Việc hợp tác của 
giáo đàn như thế vẫn có trong Giáo-Hội từ 
đời các thánh Tòng-đồ. Thánh Phaolồ trong thư 
viết đã nhắc đến tên mấy bà từ thiện giúp đỡ 
ngài. Các Ð, Gä. H, Lẻon XII, Phiô X, Benoit 
XỸỶ đã làm cho ý nghĩa C.G.T.H. được rõ rệt 
hơn. Nhưng cái công tô chức cho đúng qui tắc 
thì thuộc về Đức Thánh Cha Phiô XI. 
Ngài có thề nói được là ông tô C€,G.T.H, 
Vì thế Ngài trần trọng €.G.T.H. Không biết bao 
nhiêu lần Ngài đã gọi C.G.T.H. là con ngươi 
của con mắt Ngài, Trong những hòa-ước kỷ 
với các Chính-phủ, không khi nào Ngài bổ quên 
thêm điêu khoản buộc chính phủ phải kính nề 
kiêng giè các đoàn €Œ.G T.H. của Ngài, Ai phạm 
đến' C G.T.H., Ngài coi như là phạm đến chính 
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mình Ngài. Ta sẽ thấy thái độ Ngài đối với 
chính phủ Ý-đai-lợi lúc họ muốn giải tán các 
đoàn €.G.T,H. 


Vì sao Ngài yêu quí €,0.T.H. như thế? 


Vì G.G.T.H. là cánh tay dài của giáo -sĩ trong 
việc tông-đồ. Đạo thánh môi ngày một lan rộng 
ra nhưng dân ngoại giảo: Nhưng ở những dân 
có đạo, vì thiếu linh-mụe, hoặc vì eỏ lắm cảnh 
ngộ các linh-mụce không thê can thiệp vào được, 
cải tỉnh thần công-giáo cứ dần dà tiên diệt đi. 
Cái tình -trạng ấy đã thấy hiện.ra rổ rệt. Làm 
thể nào mà cứu vẫn lại được? — Đã hẳn một 
phần lớn là việc giáo - sĩ. Nhưng cũng cần phải 
có giáo - dân giúp vào. Giiảo -sĩ là quan tướng. 
Tưởng cần phải có quân bình. Quản bình là 
hết các giáo - dân, hết những ai đã chịu phép 
Rửa tội và phép Thêm sức. Phép Thêm sức 
làm cho người giáo bừữu trở nên quân binh 
của Chúa Giêsu. _ 

Đức thánh Cha Phiô XI còn nói già gyệt 
hơn, bảo giáo - hữu cũng có phần trong chức 
linh- mục. Cái phần chức đỏ chính là ở tại cộng 
tác với giáo-sĩ trong việc tông-đồ. _ 

Trong các thông điệp Ubi Areano Dei..., 
Quas Primas., (Quadragesimo anno, ngài hô-hào 
hết mội người giáảo-hữu vào hợp đoàn dưới lá 
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cờ Công-giáo Tiến-hành cho có hợp nhất trong 
cả thế-giới, ngài cử Đức Hồng-y Pizzardo, một 
vị cố vẫn hằng luôn luôn bên mình Ngài, làm 
tÔông- tuyên-úy các hội đoàn €. G. T. H; môi 
nước, có ủy-ban toàn quốc dưới quyền một vị - 
(iàm-mục hay cả một ban Giảm-mục được Đức 

Thánh Cha ủy thác cho. 


Bên nước Pháp, các hội đoàn €. G. F. H. 
ở dưới quyền chỉ huy khôn ngoan Đức Hồng-y 
Verdier, tông Giám-mục Paris. Vị tồng-tuyên-úy 
toàn quốc đó chỉ có việc trông coi cho các ủy- 
ban hành động theo đúng mục đích, hợp với 
mệnh-lệnh Roma. Việc hành động đã có ủy-bäan 
các ông TN Các ông toàn là giảo - hữu 
hết, vì C. G. T. H. là việc của giảo-hữu. Giáo- 
sĩ chỉ có lần làm tuyên - úy trông coi cho 
khỏi làm việc gÌ trái mục đích thôi, Ẻ 


ô.. Mục đích C. G. T. H. là hoán cải thế 
giới bằng việc truyền bá tỉnh thần Công - giáo 
ra mọi nơi: gia-đình, xưởng thợ, trường học, 
đồng ruộng, v.v. Vì thế C. G.T.H, cỏ những chỉ 
riêng cho từng hạng người: người lớn, thanh- 
niên nam nữ. Thanh -niên øồm các học-sinh, 
cô ng-nhân, nông-nghiệp, v,v. Mỗi chỉ đoàn trước 
phải lo đào tạo cho các hội-viên cho có tỉnh 
thần công-giáo, cách sinh hoạt công-øiáo mạnh 
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mẽ, rồi các hội-viên đem cải tỉnh thần ấy ra 
mà hoán cải các bạn đồng-nghiệp của mình. 

Một điều các hội-viên phải thận trọng hơn 
cả, Đức Thánh Cha vẫn nhắc thế, là đặt mình 
trên các đẳng phải chính-trị Mục-đich mình là 
mở nước thiêng liêng của Chúa Giêsu, nên phàm 
là việc chính-tij mình phải gác ngoài. 

Nhờ các hội đoàn C€C. G. T. H, tô chức 
theo tỉnh thần Đức Thánh cha Phiô XI, trong 
các nước cỏ đạo thấy phảt hiện ra một cảnh 
tượng mới rất tốt đẹp, đầy hi vọng cho tương 
lai. Ai nhớ đến tảm vạn thanh niên công-nhân 
hội họp ở Paris năm 1937, tỏ tấm lòng khẳng 
khái mưu bồi đắp một xã hội mới theo tỉnh 
thần Phúec-Âm, mà không phải cẩm động? Xứ 
Đông-dương ta, tuy chưa tộ chức được hoàn- 
toàn, nhưng những hội Nam-thanh, hội Nông- 
nghiệp, hội Công - nhân kia không phải là cái 
triệu chứng một cuộc tương lai rực rỡ ư? 


Một nỗi buồn 


Nói đến Công-giảo Tiến-hành tưởng không 
nên bỏ qua một nỗi đau lòng Đức Thánh Cha 
Phiô XI đã phải chịu vì Công-giáo Tiến- hành. 
Giữa làn không - khi tôn -giáo yên lặng, bỗng 
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nhiên một tiếng sét nồ đùng bên đất Ý. Đầu 
tháng tư tây năm 1931, tờ bảo của đảng Phát- 
xít Ÿ đăng những bài cóng kích C, G. T.H, 
bảo là cơ quan phản đối chính - phủ, hội đoàn 
trải luật, Ông tông-thơ-ký đẳng Phát-xít rập 
tiếng chỉ trích €, G. 1. H, rất thậm-lệ trong 
bài điễn-văn đọc ở Milan. 

Trước cái cử chỉ công nhiên của một vị 
tai mắt trong chinh-phủ, Đức Thánh Cha đáp 
lại bằng mấy lời khẳng khái, trích điều 43 trong 
điều-ước Ý mới ký với Tòa Thánh. Điều-ước 
đó rất rõ ràng công-nhận các hội đoàn C. G, 
T.H. Tờ Lavoro fascista hôm sau đăng ngay 
một bài với cải nhan đề: «Hai mặt trái phải 
của C.G.T.H,» vu cho C,G. T.H. muốn chiếm 
quyền chính - trị. Rồi từ lời nói họ sang việc 
làm. Ở Roma cũng như ở các thành phố lớn 
nước Ý, họ bách hại, họ đánh đập các thanh 
niên của C.G.T,H. Ngày chủ -nhật 2+ tháng 
năm, một thanh-niên mang dấu hiệu €.G.T.H. 
đi học về bị một bọn 12 người ôm ghì, đấm 
đá, cố bắt tháo dấu hiệu ra, nhưng cậu 
hết sức giữ chặt. Thoát tay 12 tên đó, cậu 
lai bị sáu tên khác khiêng cậu vào một nhà 
gần đấy mà lột dấu hiệu đi. Nhiều tích khác 
giống như thế. Họ đánh hội-viên C.Œ.T.H., họ 
phá phách nhà hội-quán của C. G. T, H, Họ 
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vu vạ, thóa mạ ÖG. Gä. T. H. Rồi họ ra lệnh 
giải tán các hội đoàn C,.G T,H. 

Đức Thánh Cha điềm tỉnh chờ đợi cho 
đến lúc đó mới hội kiến với các vị Hồng-ŸY, rồi 
gửi thư chu lưu thông cáo cho các Giám-mục 
nước Ý biết Ngài định thế này. Vì cuộc bách 
hai €. G. T., H. và thóa mạ Tòa Thánh xây ra 
ở Roma và các thành phố lớn nước Ÿ, Ngài đình 
bãi cuộc đại hội nghị Tbánh Thề sắp mở tại 
Roma, và trong khắp các địa phận nước Ý cũng 
sẽ không cỏ những cuộc kiệu Thánh Thê về 
dịp lễ Mình Thánh như mọi năm. Sau nữa 
trước kia Ngài đã ra sắc-chỉ cử một vị Hồng- 
Y đai diện Ngài đi chủ tọa các nghỉ lễ mở 
ở Padoue mừng kỷ niệm thánh Anlôn, nay 
Ngài đình chỉ lại, sẽ không cử Hồng-Y đi đại 
diện nữa. 

Thư đó công bố ra, giáo-đân Ý nồi công-phẫn 
phản đối chính-phủ. ÑNỗi công-phẫẩn đó làm nảo 
động đến chỉnh ~ phủ. Thủ-tướởng Mussolini vội 
vàng họp đại-hội-đồng Phát-xít rồi tuyên bổ : 
« đảng Phát-xit vẫn giữ một lòng trung thành 
kinh cần đối với Cóng-giáo-hội, Đức Giáo-Hoàng 
và các giáo-sĩ. Nhưng đẳng rất phản đối những 
cái cử chỉ của liên đoàn CC. G,T.H. có tính 
cách chính -trị và đã đảo đẳng Phát-xit». Tối 
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hôm đó, chính-phủ nhờ máy truyền thanh chữa 
mình trước mặt công-chúng. Họ bảo năm nay 
không có các cuộc kiệu Thánh Thê là vì các 
Giảám-mục cấm, chứ không lỗi gì tại chinh-phủ 
cả. Họ buộc cho C. G. T. H. làm chính-trị vì 
có cờ, có dấu hiệu như đảng phải chíinh-trị, và 
trong ban trị sự có những nhân viên đã thuộc 
đẳng Bình-dân mới bị chính-phủ giải tán. 

Đáp lại lời công bố đó, Đức Thánh Cha 
tự viết một tờ thông - điệp 75 trang giấy lớn, 
ngày lễ thánh Phêrô và Phaolô 29 tháng sảu 
1931, dùng những cách cần thận gửi ra khắp 
thể giới. Rồi ngày 5 tháng bảy, tờ Osservatore 
Romano. cơ quan của Tòa Thánh, mới công bố 
ở Roma, Đức Thánh Cha giữ vẻ bình tĩnh tỏ 
thái độ rất ôn tồn thuật lại công việc xảy ra từ 
tháng tư đến nay. Ngài bác từng điều trong câu 
tuyên ngôn oủa chính-phủ Ý. Nhất là đối với 
chỗ bảo €. G:T. H. làm chính trị, Đ.T.C. quả 
quyết C. G.T. H. Ý vẫn trung thành vâng theo 
các điều Ngài chỉ giáo. Các điều chỉ giáo của 
Ngài không khi nào có tính cách chính-trị, điêu 
đó đã hiền nhiên. Còn bảo trong ban trị-sự cỏ 
những người trước đã nhập đẳng Bình - dân, 
Đức Thánh Cha công nhận là trong 250 đại-ủy 
ban và 900 tiêu-ban có 4 người như thế. Bốn 
“người đối với con số lớn lao kia thì là gì? 


68 


Bốn người đó lại là những người yất có cảm 
tình với đảng Phảt-xít và vẫn được đẳng trọng. 
đãi. Cho nên bảo C. G. TT. H làm chính trị là 
một câu vu vạ vậy. 

Tại sao họ lại vu vạ như thế? -- Là vì 
họ muốn cho C. G.T. H. chết đi. Đức Thánh 
Cha nhắc đến tích con sói với con chiên trong 
ngụ ngôn La Fontaine. Thông điệp đó làm lay 
động cả thế giới Công - giáo. Những người Ý ở 
bên Mỹ gửi giây thép về phản đổi chính - phủ, 
khiến chính-phủ phải vội vàng rút tay lại. Các 
cuộc bách hại đình chỉ. Và chinh-phủ xin giảng 
hòa Ngày 2 tháng chín kỷ giao bảo, công nhận 


Óằ. G.T. H. như xưa, chỉ xin một điều là từ 
nay trong các hội đoàn sẽ dùng cờ nước Ÿ 
chử đừng dùng cờ riêng nữa. Đức Thánh cha 
ưng nhận điều đó. Cách mấy tháng sau, thủ- 
tưởng Mussolini thân hành vào Vatiean yết kiến 
Đức Thánh Cha, Đề tạ lôi chăng? Có lẽ, 


Việc hợp nhất Giáo hội 


Trước khi về giời Chủa Giêsu đã lập 
Giảo-hội đề kế truyền công cuộc cứu chuộc 
nhàn linh. Giáo-hội ấy có một. Chủa Giêsu giao 
phó cho thánh Phẻrô và các vị nối quyền 
người. Nhưng về sau, vì lòng ham hố muốn 


—_Ý_ 
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tranh quyền Giảo-Hoàng Roma, nhiều người tự 
xưng Giáo-hoàng Đông-phương, như các tông- 
Giám-mục Constantinople. Bởi đó Giảo-hội đang 
hợp nhất bồng bị chia rẽ vào khoảng giữa thế 
kỷ XI. Đến thế-kỷ XVI, XVIH, các phái đạo 
Thệ-phản lại tự biệt lập. Vì thế ngày nay một 
số rất đông người có chịu phép Rửa tội mà 
không nhận quyền Giáo-hội Roma. Đã hiền 
nhiên họ làm trái ý Chúa Giêsu, làm mất cải 
tính cách độc nhất của Giáo-Hội như Chúa 
Giêsu đã phán : ccỏ một chúa chiên và một đoàn 
chiên. » 

Trước cái cảnh thấm khốc khúc ruột đứt 
đôi ấy, các Giáo-Hoàng vẫn hết sức liệu cho các 
«anh em riêng biệt » giở về hợp nhất, Đức Thánh 
Cha Phiô XI nối việc các đức tiên Giáo-Hoàng 
mà dọn đường mở lối mà mới gọi các con 
cải đã trốn bỏ nhà mẹ giở về. Đã có nhà viết 
sử nói: «Đức Thánh Cha Phiô XI không còn 
việc gì phải làm mà Ngài chưa làm đề giúp đỡ; 
đề lấy lòng các giảo hữu biệt phải ở từ nước 
Nga sang tới xứ Malabar bên Ẩn-độ. Tay Ngài 
hãng mở săn đề đón rước họ.» 

Trong tờ thỏaø-điệp viết năm 1923, dịp 
tam bách chủ niên kỷ niệm thánh Josaphal tử 
đạo bền Đông Ngài đã chứng minh cái đặc-tính 
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độc nhất và phô thông của Giảo-Hội. Ngài mời 
các anh em riêng biệt bên Đông bỏ thiên-kiển 
cũ rích xưa di. Ngài khuyên giáo-hữu bên Tây 
sưu tầm kê cứu các vấn đề có quan hệ đến Hội 


Giáo bên Đông. Trường Cận-đông do Đức Giáảo- 
Hoàng Benoit XV đã lập ở Roma, Ngài mở rộng 
ra thành một đại-học-đường có phát bằng cấp. 
Ngài ủy cha Karalevski và Tisserant (nay là 
Hồng-Y) sang bên Đông sưu tâm các sách vỡ 
khế từ cô. Các sách đó nay đã nghiễm nhiên 
đứng trong những tủ sắt tối tân của thư viện 
trường Cận-đông. Mục-đích Ngài là cỗ vỗ việc 
khảo sát tâm -lý của anh em bên Đông. Ngài 
bảo lãnh cho hội học Pro Oriente chuyên môn 
về các vấn đề Cận-đông. Chính Ngài đã làm 
phép và thắp ngọn đèn đốt trước mồ ông 
thánh Nicolas ở thành Bari, quan thày của hội 
học đó, 

Tâm tình cảm tưởng của Ngài đối với 
anh em bên Đông đã rõ rệt lắm. Một hôm 
Đức Hồng-Y Tacei, trong buôi bệ kiến, nhắc 
đến những việc Đức Thánh Cha đã làm đề tỏ 
mỗi thịnh tình với giáo hữu biệt phái bên Đông, 
Đức Thánh Cha phán : « Phải, lòng Cha rất 
nồng nàn thương yêu các con cái ở bên đó » 
Lân khác, đoàn du lịch người Nga và người 
các miền bên Cận-đông vào chầu, lúc sắp giơ 
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tay ban phép lành, Đức Thánh Cha phán bảo : 
« Chúng con giở về bảo với hết anh em bên ấy 
rằng Cha chúc phúc lành cho hết mọi người bên 
Đông, cả những người không muốn vào đoàn 
chiên Cha. Chúng con hãy bảo họ rằng Cha 
không quên họ bao giờ. Cha hằng cầu nguyện 
cho họ » Với các học trò trường Cận-đông, Ngài 
phán : « Khi cha làm lễ, Cha nhớ đến nước 
Nga, Cha nhớ đến tất cả các vị linh-mục, giáảm- 
mục, Cha nhở đến các người Công - giảo cũng 
như các người biệt phái. Môi lần Cha làm lê, 
Cha cùng với Chúa Giêsu đi rảo khắp nước 
_Nga ». 

Nói rồi Ngài ra tay làm. Năm 1922, Ngài 
gửi thư cho hội nghị quốc-tế họp ở thành Gênes 
xin xét đến vấn đề tự-do tôn-giáo bên Nøa, và 
bắt chinh-phủ giả lại các nhà thờ chẳng kỳ là 
của người công-giáo hay biệt phải. Sau Ngài 
lạ trực tiếp thỉnh cầu chính -phủ Nga giải 
phỏng vị tông-giâm-mục biệt phái Tikhon. Ngài 
lập một t¡ lo việc từ thiện giúp đỡ dân Nga. 
Ngài bồi bồ lại nhà dòng của người Hi-lạp ở 
Grotta-ferrala gần Roma, Ngài lập trường riêng 
cho người Nga du học tại Roma. 

Năm 1925, kỷ niệm Đại-Công-đồng chung 
thứ nhất ở Nicée mở năm 325 phạt Ariô. Ngày 
đại lễ có các Giám -mục và Tồng - Giám - mục 
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Hi-lạp cử hành lễ nghi theo cách Hi-lap trong 
đền thờ thành Phêrò. Đức Thánh Cha ngự ra 
dự lễ theo nghỉ tiết Hi-lạp, đọc các kinh bằng ° 
tiếng Hi-lạp. 

Năm 1928, Ngài ra tò thông điệp Rerum 
Orientaliaim (các vấn-đề bên Đông). Ngài nhắc 
lại các việc Giáo -hội Roma đã làm đề mưu 
cuộc hợp nhất. Ngài tóm lược những sảng kiến 
và chương trình của Ngài đối với vấn đề đó. 

Lo đến con cải biệt phải bên Đông, Đức 
Thánh Cha không quên người Thệ-phản bên 
lây. Tờ thông -điệp Mortalium animos (lỉnh 
hồn cả nhàn) ra ngày 6 janvier 192§, đề lại cho 
ta một cái biểu chứng rất rõ rệt. Các phải 
đảng Thệ-phản nhiều lần hội họp ở Stockholm 
và Lausanne tìm đường hợp nhất về tin -lý, 
Nhưng họ chia biệt nhau quá, không thê nào 
tìm được một cát chung điềm ngoài điều tín 
có một Thiên-Chúa. Trước cái cảnh tượng phân 
li điêu đứng của các đẳng phải Thệ-phản, Đức 
Thánh Cha định rõ ý kiến của Giáo-hội Roma. 
Ngài rất ước ao cho anh em Thệ-phản giổở về 
hợp nhất. Nhưng Ngài không chịu nhường đị 
một điều tín-lý nào. Phải Roma ký hòa-ước 
với các chính-phủ thì có. Còn hòa- ước với 
lương tàm từng người bắt Giáo-hội nhường! điều 
này nhượng điều khác, thì Giáo-hội chẳng khi 
nào tra tay ký, 
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` Với việc hòa-bình 

Liệu cho thể-giỏi hòa-bình, đó là thiên- 
chức của Đức Giảo-Hoàng, đãng đại diện Chủa 
Giêsu là vua hòa-bình, Thoạt giáng sinh xuống 
thế-giới hữu hình, Chúa Giêsu sai Thiên Thần. 
ca bài thải hòa « Bằng yên cho người có lương 
tâm chính đính!» Lúc sắp bố thế gian về cõi 
thiên-cung, Ngài còn chúc: «Bằng yên cho chúng 
con! , Cha chúc cho chúng con được bằng vên Ì.» 
Lân ngòi Œiáo-Hoàng, Đức Thánh Cha Phiô XỈ 
hiều ngay trách nhiệm Ngài là mưu cho thể- 
giỏi được hòa bình. Thực không lúc nào thế- 
giới cầu hòa-bình bằng lúc Ngài viết tờ thông 
điệp «Ubi Arcano Dei» Mọi người đã tỏ, Ngài 
viết, sau cuộc chỉnh chiến khốc hại vừa qua, 
chưa dàn nào nước nào được hướng hòa bình 
cho thật. Những mỗi hiềm thù vẫn còn bồng 
bột, nó ần khuất hay rõ rệt trong các bảo 
chương, các cuộc đàm phán. Nước nọ vẫn 
nghỉ ky nước kia thành ra không ai được 
thở yên. 

Căn cớ tại đâu? Là vì thiên ha bó quên 
đức bác ái, quên rằng sự hòa bình là con của 
đức bác ải. 

Trước tình cảnh đỏ, Đức Thánh Cha Phió XI 
tự nhận cải nhiệm vụ giảng hòa, Giảng hòa 
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cho tàm thần, gốc sự bằng yên, lòng người 
chưa yên thì thế giới hòa bình sao được ? Cần 
phải đem sự bằng yên của Chúa Giêsu vào 
tâm thần mỗi người. Chỉ có sự bằng yên đó 
mới là sự bằng yên bền đỗ. Không hội vạn- 
quốc nào bằng hội vạn quốc của các giáo-hữu 
hợp một trong tình thương yêu, trong sự bình 
an Chúa Giêsu. Chương trình của Ngài là thế, 
Ngài vẫn theo đuôi thực hành từ 16 năm nay, 
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Có kết quả gì khòng? — Cái kết quả Ngài tìm ải 
là kết quả về tâm thần nên ta không thê đem | 
ra mà đếm bằng con số được Mặc dầu những 'Í 
cảnh thương tàm ta thấy diễn ra trên sân khẩu | 


van quốc, cải kết qnả kia vẫn càng ngày càng 
vững chắc. Tình liên lạc của nhân-loại bị cắt 
phăng mấy năm trước nay đã dần dần nối 
chắp. Những cuộc biểu diễn hòa bình của hàng 
chục van cựu chiến-binh ở Roma, ở Lộ - đức 
đã là một cái chứng cớ hiền nhiên. Giáo - hữu 
_ van quốc cùng nhau hội họp, cùng nhan liên 
lạc trước suối Đức Mẹ Lò-đức cuối năm thánh 
1931-35, cùng nhau tung hô Chúa Giêsu là vua 
hòa bình ở các hội Thánh-Thê vạn quốc là cái 
triệu chứng đáng mừng, Ta có thê trêng được 
một ngày kia các dân-tộc lại thương yêu nhau 
trong sự hòa bình Chúa Giêsu như đời Trung- 
cồ không?— Tương lai là việc của Thiên Chúa. 
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Đức Thánh Cha tuy chỉ có quyền về mặt 
luân-lý và tỉnh-thần đối với các nước, nhưng Ngài 
cũng lấy tư cách người cha chung mà can thiệp 
vào những vấn đề mà Ngài có thê can thiệp 
được. Việc can thiệp đó đã thấy Ngài thi hành 
ngay năm 1922 lúc vừa lên ngôi. Nước Ý, các 
đảng phái phản chia hiềm khích, Ngài gửi thư 
cho các Giám-mục dạy cách hòa giải.  Gènes, 
hội nghị quốc-tế bàn về vấn đề bồi thường 
phí tồn chiến tranh cùng là cách trừng phạt 
các nước đã khai chiến, Ngài gửi thư cho Giảm- 
mục thành đó bày tổ ý kiến của ngài đối với 
các vấn đề ấy. Ngài khuyên các nước đại thẳng 
đừng cậy được nước mà quả hành hạ, riết buộc 
những nước thua mình. « Không hòa giải lòng 
người thì hòa-ước mà làm gì? BHó buộc quá, 
người ta sẽ phần bực mà xé tan hòa-ước khi 
nào người ta có thê. » Những nhời khôn ngoan 
đó nay đã nghiệm thấy rành-rành. 

Cũng trong năm ấy ` Ngài can thiệp vào 
việc hòa-bình ở bên Cận-đông. Những công- 
văn Ngài gửi cho Mustapha Kemal và hội Van 
quốc còn ghi trong lịch sử. Đối với cuộc chiến 
tranh Ý Á, thiên hạ đã nhiều lần trách Đức 
Thánh Cha nín lặng không nói tới. Cuộc chiến- 
tranh đó có lý hay không, chúng tôi không đủ 
tư cách bình phầm. Chúng tôi chỉ biết rằng, 
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ngay lúe thiên hạ vừa mới đồn thôi. Đức Thánh 
Cha đã ám chỉ trong bài diễn thuyết đọc ngày 
nhận án Phúc lộc de Jacobis. Ngài trông rằng 
các chính-phủ, nhất là chinh-phủ Ÿ, sẽ không 
làm việc øì trải chân lý, trải công bình và đức 
bác ái. Rồi mùa hè 1935, cùng hội đoàn khán- 
hộ van quốc, Đức Thánh Cha đương nhiên công 
kích và tuận phạt chiến tranh chỉ có tính cách 
xâm lược. Nhưng Ngài lại nhận cho việc bảo 
hộ quyền lợi là hợp công-lý, miễn là đừng ra 
ngoài phạm vi quyền tự-vệ. Như thế là đối với 
cuộc chiến tranh Ý-Á, chỗ nào là chỗ tự-vệ 
cho quyền lợi Ý thì ngài cho là phải, còn chỗ 
nào ra ngoài quyền tự-vệ thành ra xâm lược 
thì Ngài phản đối. Đến lúc cuộc chiến tranh đã 
nồ đùng, thần công đại bác đã ầm ầm vang 
rội trên đất Á, Đức Thánh Cha truyền cho các 
Sứ-thần Ngài ở các chính-phủ hết sức liệu cho 
cuộc chiến tranh khỏi lan rộng. Đã mấy phen 
Âu-châu giật mình soàn soạt sợ cuộc chiến-tranh 
qua mương Suez vào Địa Trung-hải tràn tới Âu- 
châu, Ñhưng nhờ tài chính-trị khôn ngoan của 
các vị ŠSứ-thần Tòa Thánh hành động dưới mệnh 
lệnh Đức Hồng-Y Pacelli, Âu-châu đã thấy cuộc 
chiến tranh Ý-Á không ra ngoài đất Phi, Nhân 
dịp Đức Cha Maglione, Sửủ-thần Tòa Thánh tại 
Paris, được phong Hồng-Y, một nhà đại chính: 
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trị Pháp viết: « Huàn nghiệp Đức Cha Maglione 
đối với việc hòa bình thế giới mấy năm gần 
đây, hiện nay la chưa thê bao quát được: Khi 
nào hậu lai được đọc các mật-thư của bộ ngoại- 
giao, thiên -hạ mới hiều rõ công cố gắng của 
lòa Thánh đối với việc Hòa-bình...». 


Vẫn đề Roma 


Vua Charlemaøne, thế-kỷ thứ VIH, đã kính 
dàng Đức Giáo-Hoàng nhiều xứ trong bản đảo 
Ý-đại-lợi. Về sau nhiều vua đạo đức khác bắt 
chước. Nước của Đức Giáo-Hoàng càng ngày càng 
to. Ngoài địa-vi làm cha chung các giáo - hữu, 
Đức Giảo-Hoàng lại làm vua một nước phần 
đời, Quyền vua thêm vào đề làm vững sự tự 
do độc lập cần cho quyền Giáo-Hoàng. 

Trong bản-đảo Ý-đai-lợi, ngoài nước Đức 
Giáo-Hoàng, còn có những nước Sardaigne, Na- 
ples và một phần thuộc nước Áo. Đến đầu thế 
kỷ XIX, đẳng kín Carbonari nồi lên lập phong 
trào « Thiếu Ý », mục-đích mưu đánh đuồi người 
Áo, hợp nhất cả bán đảo thành một nước cộng- 
hòa dưới quyền Đức Giáo-Hoàng thống-trị. Hội- 
viên đảng đó có những tư tướng quả khích và 
dùng những phương thế trải luân-lý nên vẫn bị 
các Đức Giáo Hoàng phản-đối Đức Giảo-Hoàng 
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Phio IX lên ngôi, họ tàng hình giả bộ thần phục 
Đức Giáo - Hoàng, Nhưng đến khi Đức Giáo- 
Hoàng chối không khai chiến với Áo như họ 
xin, họ liên nỏi loạn, ám sát quan thủ-tướng 
ehinh-phủ Giảo-Hoàng. Đức Giáo-Hoàng Phio lX 
phải bỏ Roma. Sau, nhờ nước Pháp can thiệp, 
Đức Giáo-Hoàng mới lại trở về. 

Tụi Carbonari đến núp bóng vua nước 
Sardaiøgne, Nhờ quan thủ-tưởng Cayour giúp, họ 
đánh lấy được cả nước Naples sáp nhập vào 
Sardaiøgne. Họ kéo quân vào nước Đức Giảo- 
Hoàng, nhưng bị bình Pháp đánh lui. 

Đến nắm 1870, vì giao chiến với Đức, Pháp 
phải bỏ Roma rút bình về. Vua nước Sardaigne› 
tên là Viector Emmanuel H, thừa thế tiến binh 
đến bắt Roma ngày 20 tháng 9 năm 1870. Vua 
chỉ đề cùo Đức Giáo - Hoàng khu đồi Valtican, 
còn bao nhiêu đất đai và tiền của của Tòa- 
Thánh vua tịch thâu hết. 

Ngày 1 tháng 11 năm ấy, Đức Giáo - Hoàng 
ra va tuyệt thông cbo vua Vietor và các kế 
đồng phạm. Vạ đó các Đức Giáo-Hoàng sau vẫn 
thi hành cho đến năm 1929. 


Ngày 13 tháng păm 1871, vua ra «sắc 
luật đảm bảo » tuyên bố không dám xâm phạm 
đến quí thề Đức Giáo- Hoàng và vẫn nhận 
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Noài là vua. Luật ấy đề lại cho Đức Giáo-Hoàng 
khu đồi Vatican, đền Latran, trại Casteløgandolfo, 
dinh chưởng-ấn và mỗi năm 3225.000 quan 
tiền ý. 

Đức Giảo-Hoàng không nhận luật đó và 
đề tỏ ý phản đối, Ngài tự giam mình trong 
Vatican, không khi nào chịu ra ngoài. Các Đức 
Giáo-Hoàng Léon XI, Phio X, Benoit XVỶ và 
Phio XI cho đến năm 1929 cũng giữ một thái 
độ đó. Vấn đề Roma nảy ra từ bấy giờ. 

Các nhà chính-trj, luật - học tồn khòng 
biết bao nhiêu giấy mực mà không tìm được 
câu giải quyết. Các giảo hữu nước Ý ở vào 
một tình cảnh rất gay go. Đức Giảo-Hoàng 
không cho dự vào chinh-phủ, nghị-viện. Thành 
ra chính-phủ gặp nhiều nỗi khó khăn, vì cần 
phải có người công-giáảo trợ lực mới có thê. 
bài trừ đảng xã-hội và phiến-loạn. Vì thế, ngay 
trong chỉnh-giớởi, rất nhiều người quan tâm đến 
vấn đề Roma. Dòng dã 59 năm giời, không sao 
lìm được mối đầu cải nút rối rít đó. Nhưng 
thời kỳ Thiên Chúa chỉ định đã đến. 

Hòa-ước Latpan 

Thời-kỳ ấy đến với Đức Giáo-Hoàng Phiò 
XI. Chưa lên ngôi Giáo-Hoàng, Ngài đã quan 
tâm đến vấn đề này. Nhà chép sử thánh Don 
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Bosco thuật lại: lúc cha Achille Rati còn niên 
thiếu cỏ đến thăm thánh Đon Boseco một lần. 
Trong khi nói truyện, các ngài bàn đến vấn 
đề Roma. Thế rồi thiên hạ bảo khi Ngài lên 
ngôi bảu, Ngài đã xin thánh-nhân bầu cử đề 
Noøài giải quyết cho xong. Ngay hôm trúng cử 
Ngài đã tỏ ra cho thiên hạ biết ý Ngài. Trái 
với các Đức Giáo-Hoàng trước, Ngài ra chái 
kiệu ngoài tiền đường thánh Phêrô mà ban phép 
lành lần đầu tiên. Nhưng Ngoài tuyên bố và thề 
sẽ bênh vực quyền lợi Tòa-Thánh như các Đức 
Tiên Giảo-Hoàng. | 
Bênh vực quyền lợi không cấm tìm cách 
giảng hòa. Anh-hùng lại gặp anh ~ hùng. Chí 
quả quyết khôn ngoan Đức Phiô XI gặp tài 
thực tế thủ-tưởng Mussolini. Nhưng việc giảng 
hòa gặp rất nhiều trở lực. Giằng giai mãi tới 
đầu năm 1929, nhờ tài chính - trị khôn ngoan 
của trạng-sư Pacelli, bào huynh Đức Hồng-Ÿ 
quốc-vụ Pacelli hiện thời, mới thắng hết nỗi 
trở ngại. Ngày 10 tháng hai, Đức Hôồng-Ÿ Gas- 
parri, Quốc-vu-trưởng, triệu họp các sử-thần 
tại dinh quốc-vụ, tuyên bổ cuộc giảng hòa đã 
kết liễu, và xin các ông điện báo về các chính- 
phủ biết rằng hôm sau, ngày 11, Tòa Thánh và 
chính-phũ Ý sẽ -ký hòa-uởc tại : điện Latran, 
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Tính từ năm 1923 đến năm 1929, ông trang 
sư Paeelli đã vào yết kiến Đức Thánh Cha 129 
lần và hội - đàm với chính - phủ Ý 110 lần về 
vấn đề này. Chính văn bản ước thảo năm 1926 
rồi thay thay đồi đôi mãi đến tháng 8 năm 1928 
mới xonø: 


Gần trưa ngày 11 tháng hai ngà Í một đoàn 
ô-tô đưa vào điện kLatran hai ban đai-sử Tòa 
Thánh và Chính-phủ Ÿ,. Đúng 12 giờ trưa, Đức 
Hồng-Y Gasparri, thay mặt Đức Giáo -Hoàng và 
thủ-tướng Mussolini, đai-điện vua Ý, kỷ một tờ 
hòa-ước và một bản hiệp-đồng. 


Hòa-ước giải quyết vấn đề Roma. Tòa 
Thánh nhận nhà Savoie là vua chính vị nước 
Ý, kinh-đô ở Roma. Nước Ý công nhận Vatican 
là nước độc lập thuộc toàn -quyền Đức Giáo - 
Hoàng. Nước Vatiean gồm khu điện Vatican với 
các nhà tùy phụ như bảo-tàng, thư-viện, V.V‹, 
mấy tháảnh-điện và đại - hoàng - đài trong thành 
Homa, thêm biệt -thự Castelgandolfo. Bù lại 
những thiệt hại Tòa Thánh chịu từ năm 1870: 
nước Ý sẽ bồi tường cho Tòa Thánh 1.7ã0 triệu 
quan tiền Ý, 


lờ hiệp- -đồng định rõ địa vị đạo công - 
giảo trong nước Ý Đạo Công-giáo sẽ là đạo của 
nước Ý. Các vấn đề có tính cách vừa chính-trị vừa 
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tôn-giảo, chính phủ phải giải quyết theo luật Giảo- 
hội. Trong các trường Sơ-đẳng và Trung-đẳng, 
sách Bồn sẽ vào chương trình giáo-khoa. Phép 
Hôn - phối làm trong nhà thờ có giá trị ngay 
trước mặt nhà nước. Tờ hiệp-đông đó đã « giả 
nước Ý lại cho Thiên-Chúa và rước Thiên Chúa 
về với nước Ý », như lời Đức 1hánh Cha phán. 

Ký hòa-ước xong, Đức Thánh Cha giải vạ 
cho vua Ý. Vua và Hoàng -hậu vào bệ kiến, 
dâng nhiều qui vật. Từ đó Đức Thánh Cha mới 
tự tháo mình ra, không còn cấm cung trong điện 
Vatican nữa. | 

Ngày 20 tháng chạp năm ấy, kỷ-niệm chịu 
chức linh - mục được 50 năm, Đức Thánh Cha 
muốn ra nhà thờ ïatran làm lễ chính nơi Ngài 
đã chịu chức. Ấy là lần đầu tiên, từ 59 năm giời, 
một Đức Giáo -Hoàng ngự ra khỏi Vatiean. 
Nhưng lần này ngài đi kín thôi, không cho ai 
biết. Thiên hạ truyền ngôn lại câu chuyện sau 
đây, chúng tôi không dám quyết là cỏ thật. Sảu 
giờ rưỡi sáng hòm 20 tháng chạp, Đức Thánh 
Cha gọi điện thoại báo cho quan thủ - tưởng 
Mussolini biết hai phút nữa Ngài sẽ ra nhà thờ 
thảnh Gioan. Mussolini bối rối không biết tính 
sao, vội vàng giả lời: « Tâu đức Thánh Cha, 
giời khí lạnh, xin Đức Thánh Cha mặc ảo cho 
kín », 
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Quổe«tẽ bang~giao 


Trong trường quốc-lế, Đức Thánh Cha 
Phi XI có một địa vị rất đặc biệt, một địa 
vị siêu việt quần chúng, siêu việt các vị quốc- 
trưởng. Cải tên Phiô được rất tôn sùng ở cả 
những nước chính-phủ không theo tín ngưỡng 
công-giảo. Cái oai ' quyền, cải ảnh hưởng luân 
lý của Ngài không còn ai dám chối, dù người thù 
địch với đức tin Công - giáo. Nước của Ngài rất bé 
mà quyền thế lại rất to. Trong cái mảnh đất 
vén vẹn chỉ độ 44 mẫu tây mà có tới 36 vị sứ - thần 
của các nước. Trong số đó ta thấy có cả vị đại 
diện cho một nước chính-thề Thệ-phản như nước 
Anh, Nước Nhật mấy năm gần đây cũng đã 
bàn tới vấn đề đặt đại-sứ tại Vatican. 

Trái lại, ở 42 chinh-phủ có sứ-thần đại 
diện cho Tòa Thánh. Những vị có tiếng hơn 
ngày nay là Đức cha Valeri sử-thần ở Paris, 
Đức cha Orsenigo tại Bá-linh. Đức cha Micara 
bên Bỉ, Đức cha Ciriacï ở Bồ-đào, và Borgongini- 
Duca ở chinh-phủ Ý. Các vị sử-thần Tòa Thánh 
có chức Tồng-giám-mục, Các Ngài vừa đại-diện 
Tòa Thánh trước mặt chính-phủ đề giải quyết 
các vấn đề chính trị, vừa đại-diện Tòa Thánh 
nơi các giám-mục đề trông coi việc đạo trong 
nước. Ở những nước không có sứ-thần, Đức 
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Thánh Cha có các vị Khâm-sử đại-diện Ngài 
trông coi việc đạo, như ở xứ Đông-dương ta, 
Số Khâm-sử hiện thời là 24 vị. | 

từ 16 năm nay, Đức Thánh Cha đã kỷ 
18 tờ hiệp-ước với các chỉinh-phủ Lettonie, Ba- 
rière, Pologne. Lithuanie, Tehecoslovaquie, Por- 
tugal, ltalieạ Roumanie, Prusse, Allemaøne, Au- 
triche, Yougoslavie, v. v. Mục-dich các hiệp-ước 
đỏ là định rổ địa vị Giảo-hội trong các nước 
“đối với những vấn đề giáo dục thanh niên, tô 
chức hội đoàn Công-giảo Tiến-hành, quyền lợi 
và giá trị việc hôn-nhân, việc trạch cử các 
giảám-mục, v.v Những hiệp-ước: đó làm cho 
thanh thế của Tòa Thánh tăng lên rất nhiều. 
Nhưng, đau đớn thay l các hiệp ước đó không 
được các chỉnh-phủ kính trọng luôn. 

Nước Đức, năm 1933, cử quan phó-chưởng- 
ấn Von Papen sang tận Roma ký hiệp ước với 
Tòa Thánh trong dinh Hồng-y quốc-vụ-trưởng, 
Cũng như các nước khác, họ công nhận quyền 
tự do của Giáo-hội về vấn đề giáo dục, lập các 
hội đoàn Công-giáo Tiến-hành, v.v. Nhưng mấy 
tháng sau, đảng Quổc-xã bắt đầu công kích hiệp- 
ước đó. Họ đóng cửa các trường Công-giáo, họ 
giải tản các đoàn Công-giáảo Tiến-hành. Tệ hơn 
nữa, họ lập ra một tôn-giảo mới lấy máu nòi 
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giống làm Thần, Tòa Thánh nhiều lần phản đối 
nhưng vẫn vô hiệu. Các Giám-mục Đức chỉ trích 
cái cử chỉ của đảng Quốc-xã, kết quả: vị thì bị 
_ giam ngục. vị thì bị tố cáo... Họ bắn vào dinh. 
Tông-giám-mục Munich, đe dọa Đức Hồng-Y 
-Faulhaber vì đã diễn thuyết mấy bài luận bác 
thuyết nòi giống mới. 


Việc giao thiệp càng ngày càng găng. Đầu 
năm 1937, Đức Thánh Cha viết một thông-điệp 
về thuyết đị-đoan mới của nước Đức và tố cảo 
những việc tàn bạo đẳng quốc-xã đối với Giảo-hội , 
Đức. Các việc tàn bạo đó càng nưày càng thấy 
tăng. Ta chưa thê biết được rồi kết quả sẽ đến 
thế nào. Nhưng ta nên nhớ : Giáo-hội là Giáo-hội 


bất tuyệt. Những người khuấy khuất Giảo-hội đã 
chết hết mà Giáo -hội vẫn còn. Bài học của lịch-sử 
đỏ ngày nay có người vẫn chưa biết lợi dụng thì 
rồi họ lại sẽ làm cho chân-lý thêm vững chắc hơn. 


_ Ba năm toàn~xá 

Nấm toàn xá trong Giảo-hội mới, là di 
tích của năm ân-sủng dân Do-thái mừng mỗi 7 
năm xưa, Đức Giảo -Hoàng Boniface VIH lập 
năm 1300, và định cứ 100 năm một lần. Sau 
đồi xuống cứ 50 năm, rồi đến 25 năm, 

“Năm 1925 là nắm toàn xá theo lệ thường. 
Ngày 24 tháng chạp năm 1924, Đức Thánh Cha 
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trên điện Vatiean ngự xuống cầm búa vàng gỗ 
vào tảng đá lấp cửa tiền nhà thờ thánh Phêrô, 
Cửa đó các năm thường vẫn đóng, tới năm 
thảnh mới mở ra. Sau tiếng búa vàng, thợ chờ 
sẵn ở trong vội vàng đập xi- măng tháo cửa. 
Đức Thánh Cha đi vào, rồi các Hồng-Y, sử - 
thần và giáo-dân theo sau. Cũng một lúc đó, 
ba vị Hông:Y đại diện Đức Giáo-Hoàng đi mở 
ba cửa thánh ở nhà thờ thánh Gioan, thánh. 
haolô và Đức Bà Cả. Từ hôm ấy giáo -hữu 
thập phương tuốn đến Roma do cửa thánh vào 
viếng mỗi đai-hoàng-đài ba lần đọc kinh theo 
ý Đức Thánh Cha thì được ơn toàn xá. Tính 
ra năm 1925 cỏ tới một triệu khách du - lịch 
đến Roma. | 
Năm 1929, Đức Thánh Cha mở lễ kỷ-niệm 
long trọng nhớ ngày người chịu chức linh-mụœ 
được 50 năm. Năm ấy, Ngài lấy lòng quảng đại 
ban một năn: toàn xá nữa. Hôm khai mạc năm 
- thánh, Đức Giảo-Hoàng làm lễ và cho 100 trẻ 
nhà mồ côi thánh Phérô chịu lễ lần đầu. Năm toàn 
xá thứ hai này vào chính năm ký hòa-ước Latran, 
nên khách du-lịch tứ phương đến càng đông. 
Họ đến vừa đề ăn mày ơn toàn xá, vừa đề 
chia vui với « Cha chung ». 
Nhưng năm 1933 mới chiếm giải quản-quân 
về năm thánh. Trong bài diễn thuyết đọc ngày 
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lễ Sinh-nhật 1932, Đức Thánh Cha ngỏ ý mở 
một năm toàn xá kỷ-niệm 19 trắăm năm việc 
cứu chuộc. Tám năm, ba kỳ toàn xả ! nhiều người 
cho là quá bạo. Họ nói tiên tri rằng sẽ ít người 
đến ăn mày ân xá. Nhưng họ lầm khí to. Không 
một năm thảnh nào đặc sắc như năm 1933. Khách 
du-lịch phải tỉnh từng triệu. Cái công trường trước 
đền thờ thánh Phêrô, suốt 12 tháng giời, không 
lúeđ nào không chật những ô-tô không lồ chỏ 
khách thập phương đến ăn mày ơn toàn xá. Còn 
gì cảm động bằng trông thấy từng đoàn giảo-hữu 
hằng trăm hằng nghìn theo sau mội vị giâm-mục 
hay linh-mục, vai vác Thánh-giá, miệng hát kinh, 
chen nhau vào bốn đền thờ cả! Họ hát vấn, họ 
đọc kinh bằng đủ mọi thứ tiếng. Nước Trung- 
hoa và Ấn-độ có hai đoàn đại-biều khả đông, 
được thiên hạ chủ ý cách riêng bởi những bộ 
y-phục lạ mắt và tiếng nói lạ tai. 

Năm thánh 1933 còn có cái đặc biệt là 
chính Đức Thánh Cha cũng đi viếng bốn đền 
thờ cả đề ăn mày ơn toàn xá. Đã dỉ nhiên 
Đức Thánh Cha đi không phải như một người 
giảo-hữu thường. Ngài không quỳ trước tòa 
giải tội chịu roi đập trên đầu. Nhưng Ngài cũng 
cầu nguyện, cũng ăn năn. Hai lần Ngài ngự ra 
nhà thờ Thánh Phêrô làm giờ thánh chung với 


88 
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phép Thánh-Thề và phép Truyền-chức. 


Năm thánh 1933 còn khác các năm khác 
vì đông số: khách du-lịch vào triều yết Đức 


Thảnh Cha, vì nhiều lễ phong thánh cực kỳ - 


long trọng. 
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Những buôi triều vết, 
« Thành Roma là quyền sách lớn, người 
giảo-hữu phải đọc và đọc đi đọc lại nữa », Đức 
Thánh Cha Phio XI đã phán thế. Con cái vâng 
lời Ngài, tự Viễn-đông, tự Phi-luật-tân, tự Ca- 
nada, tự cực-nam - châu Phi, lũ lượt kéo về 
Roma đọc quyên sách chung của Giáo-hội. Họ 
về cho được thấy mặt Cha chung giảo-hữu. Đức 
Thánh Cha rất ước ao được gặp con cái, Bao 
nhiêu lần ta đã thấy Ngài phán câu: «Nhà cha 
là nhà của hết mọi người chúng con, chúng con 
hãy vào ». | 
Lần khác, với hội đoàn đu- lich Pháp, sau 


khi đã nói dài về việc tông-đồ bằng báo chị, 


Đức Thánh Cha tỏ ra điều nguyện vọng cuối 
củng là mong được mau thấy họ giở lại Roma. 
Điều Ngài nguyện vọng vẫn được thỏa mãn. 
Nội năm thánh 1933, người ta đã tính trung 
bình mỗi tháng có tới 10 vạn giáo hua vào 
châu Đức Thánh Cha. _ 
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Vào đhầu cỏ phải khỏ lòng gì không 2 — 
Nếu ai xin vào riênp thì cần phải cỏ ' vẻ. đặc 
biệt. Nhưng, những năm thánh, khách du - lịch 
đông, thường thường họ kết bọn từng trăm 
người một. Cần phải xin phép nơi Đức Ông 
Đồng-lý, đề ngài xê xếp thì giờ cho từng bọn. 
Đến giờ đã hẹn, các ngài theo sau những vị 
giãm-mục hoặc linh-mụe hưởng dân vào Vati- 
can. Tới cái cửa đồng không lồ, các bác lính 
Thụy-sĩ sẽ từ từ giơ cao chiếc đọc-đồng thi lễ 
chào. Các ngài chỉ phải đáp lại bằng một nụ 
cười thôi. Qua cửa đồng, các ngài vào cải lối 
đi đưa tới «thang vua » (vì nó dài tới gần trăm 
cấp). Bước khỏi cấp cuối cùng, các ngài vào 
sân thánh Jamasô. một cải sân vuông chung 
quanh nhà tầng vây kin. Xế về góc sân, các 
ngài thấy có cửa mở to, mời các ngài vào, Rồi , 
mấy lần thang nữa sẽ đưa các ngài lên tới tầng 
cỏ phòng tiếp khách. Các ngài sẽ thấy phòng 
nào cũng đã chật ních. Nhưng cải phòng dành 
riêng chơ các ngài vẫn còn rộng, mời các ngài 
cứ vào. Đã có săn những quan chức gì chả rõ, 
họ sẽ chỉ cho các ngài chỗ đề ô mũ, nếu các 
ngài có mang theo Nếu các ngài là đàn bà thì 
các bà dòng nữ sẽ trông coi cách ăn vận của 
các bà thể nào cho xửng hợp. 


điÚ) 


Thí-dụ các Ngài vào ¿Ngai phòng». Các 
Ngài chớ sợ những ông thị-vệ Thụy-sĩ. Các Ngài 
cứ tự do ngắm nghía những bức tường trần thiết 
cực kỳ lộng lầy Trần nhà thiếp vàng sáng choang. 
Chung quanh, những cải bàn cầm-thạch cả đời 
chỉ có việc mang mấy trụ nến đồng. Đằng cuối 
phòng, trên ba cấp cao, một cái ngai vàng phủ 
đỏ dưới bức phương-du trắng viền chỉ vàng với 
dấu hiệu chim phượng đậu trên ba nét chấm. 
Mấy sï-quan hồng điều sẽ lượn qua một vòng 
xem các ngài xếp ra hai hàng cho thẳng thắn 
và luôn thê, kiểm soát xem các ngài có ăn mặc 
tử tế không. 

Kìa, cửa phòng mở. Đi đầu, hai võ-quan 
quỷ phái. Đức Thánh Cha vận áo len trắng, 
ngoài choàng cái áo khoác đỏ lộng lẫy, đầu đội 
mũ sắc điều quấn tua vàng; ngù bỏ rủ, chân mang 
hài trắng thêu chỉ vàng. Sau Ngài, hai Đức Ông 
choàng áo tím với giây đai đỏ. Kế đến hai võ-quan 
và ông thị-phòng ra đỡ áo. Đức Thánh Cha vào, 
các Ngài vỗ tay tung hô vạn tuế. Bồ áo khoác 
vớởi mũ trao cho ông thị-phòng, Đức Thánh Cha 
đi vòng cho mỗi người bắt tay và hôn tay. Các 
Ngài nên nhớ: nếu có tràng hạt trong mình hãy 
thừa cơ hội này mà cầm chạm vào tay Đức Thánh 
Cha đề làm kỷ-niệm. Cho bôn tay xong, Đức 
Thánh Cha lên ngự trên ngai, giữa hai Đức Ông 
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và bốn võ-quan. Có chủc-từ thì các Ngài đọc đi, 
Có lễ-vật chỉ hãy đem dâng, đó là lúc thuận 
tiện. Đức Thánh Cha sẽ tùy cảnh ngộ mà ban 
một bài diễn-văn tùy với hạng khách. Ngài nói 
được nhiều thứ tiếng. Giọng nói không hùng 
hồn mà rất oai nghiêm. Hai mắt hơi rim rim 
sau cập kính vàng như theo đuôi một ý tưởng 
øì xa xăm. “Thân Ngài hơi đưa đi đưa lại hợp 
với giọng nói, Chót bài, Đức Thánh Cha sẽ ban 
cho các ngài một phép lành rất đặc biệt, cho 
các ngài, cho những người các ngài. vêu, cho 
quê hương các ngài, cho điều các ngài nguyện 
vọng, v.v. Rồi Đức Thánh Cha đứng lên giơ 
tay ban phép lành, các ngài hãy quỳ xuống 
mà lĩnh, Trên ngai bước xuống, Đức Thánh 
Cha khoác áo đội mũ vào, Đang lúc các ngài 
vô tay, hô vạn tuế, Đức Thánh Cha theo hai 
võ quan hướng dẫn đi sang phòng khác. 
Nhưng không phải ở phòng nào Đức 
Thánh Cha cũng tiếp một cách như thế đâu. 
Làm øì có đủ thì giờ. Nếu không phải là một 
đoàn du - lịch có tư cách gì riêng thì Đức Thánh 
Cha chỉ ráo qua, phán bảo mấy câu, giơ tay 


_ban phép lành, rồi sang ngay phòng khác. Như 


thế cũng đã làm cho Đức Thánh Cha đủ mệt 
từ 11 giờ sảng đến 2 giờ hôm và tử 6 giờ hôm 
dến 9, 10 giờ tối, 


\ 
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Năm 19553, tính ra Đức Thánh Cha đã 
diễn thuyết 1400 bài về mọi vấn đề, bằng 
mọi thứ tiếng. Vất vả, nhưng vất và rất êm 
dịu, Cha chung được thấy con cái tự xa xôi 
tới, lẽ nào quản ngại tiếp đón? Ở Roma, thiên 
hạ còn truyền lại cầu truyện hai ông bà lão tận 
Ẩn-độ sang chầu. Hai ông bà thoạt thấy Đức 
Thánh Cha bước vào phòng, liền vội vàng quì 
xuống, khóe xướt mướt lê lên hôn chàn Đức 
Thánh Cha. Các quan nâng dậy, thế nào hai 
ông bà cũng không chịu. Trước cải cảnh tượng 
đỏ, Đức ông theo hầu rất cảm động. Sau nghe 
Đức ông nhắc lại, Đức Thánh Cha phán : « Cái 
cử-chỉ của hai ông bà đã làm tâm thần Cha 
phải rung động.» . 


_ Lễ phong thánh 

Các năm thánh có cái đặc biệt nữa là 
những lễ nghỉ lộng lẫy trong các ngày phong 
thánh. Từ 4 giờ sáng, giáo hữu đã chen nhau 
vào chật đền thờ thánh Phêrô chứa nổi 5 van 
người. Nhưng không phải ai cũng có thề vào 
được. Phải cỏ vé riêng do phòng đồng-lý phát 
cho, Trong vẻ đó đã chỉ rõ chỗ ngồi, Ngoài 
điện thánh Phêrô, dưới cỏ lính cẳnh-sát Ý, trên 
có cảnh-sát Giáo-Hoàng soát vẻ, Trong thì có 
các thị-vệ Thụy-sĩ và cảnh-sát đội mũ lông 
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mào, mặc quần trắng. Từ 6 giờ, đã thấy đám 
rước Giáo-Hoàng trên đền Vatjcan qua « thang 
vua » kéo xuống. Đi đầu có đại-biều các dòng, 
phầm phục riêng, với cây Thánh-giá. Ai muốn 
biết các dòng chính trong Giáo-hội, đến đây mà 
đếm, Sau các dòng là nhà trường Thần - học Roma 
với cây Thánh-giá đì đầu. Hàng giảo-sĩ theo 
thứ bạc đi trước các đại-biêu của các hội đoàn 
hát kinh trong các nhà thờ nhỏ ở Roma. Mỗi 
nhà thờ có dấu hiệu riêng. Các hội - viên 
của tòa giảm - mục Roma và bộ Lễ - nhạc đi 
trước lá cờ về hình đấng thánh tặng phong 
hôm đó. Lá cờ đi đến đâu, nhân dàn nhao: 
nhao vỗ tay chào mừng. Sau cò thánh, 
một đoàn rất dài toàn mầu đó đủ mọi hạng 
chức trong triều Giáo -Hoàng, vừa giáo sĩ, vừa 
giáo đân. Đoàn kiệu đó cứ từ từ tiến vào 
thánh-điện, mặc dầu Đức Giáo-Hoàng chưa ra. 

_ Quảng 6 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha mới 
trong thư-phòng ngự song-loan ra nhà nguyện 
Sixine vận phầm phục. Lúc đó đoàn rước cứ 
tiếp, vừa đi vừa hát những ca vẫn đã ¡in sẵn 
trong cặp kinh phát cho các người dự đám 
rước, Đoàn các Đức ông quan tòa thượng-thầm 
đi trước Đức ông đồng-lỷ nội triều. Theo sau, 
hai Đức Ông mang mũ ba tầng và mũ giám- 
mục Đức Thánh Cha sẽ dùng trong buổi lễ, 
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Bình hương đi trước Thánh-giả vàng, hai thày 
năm, sảu thuộc nghi-lÊ Hi-lạp, các cha giải tội 
trong đền thờ thánh Phêrô với những cây gậy 
quấn hoa chỉ quyền chức tòa trong. Rồi lô nhô 
những mũ giám-mục. có lề tới 170 vị, các Hồng- 
Y vận ảo cánh chuồn, áo lễ hoặc ảo chầu tùy ˆ 
bậc. Mấy tiếng kèn bạc thánh-thót tự tầng trên 
đưa xuống. Kìa đã hiện ra hai chiếc quạt-vả, 
che Đức Thánh Cha ngự trên ngai vàng, đầu 
đội mũ giám-mục, mình khoác ảo choàng vàng. 
với trắăm nghìn viên thị-vệ, cận-thần phụ giả 
chung quanh. Song-loan vừa tới cửa đền thờ 
thánh Phêrô, bỗng một tiếng sấm vang rội, Bao 


nhiêu sức người đều hợp một mà vỗ tay, cất 
tiếng chúc vạn tuế. Song-loan qua đâu, thiên- 
hạ đều lanh lẹ quì xuống lỉnh phép lành. 
Lắm người mãi tận đàng xa, nắm tay làm loa 
mà hô cho to. Tới bàn thờ, Đức Thánh Cha 
bỏ ngai, lên tòa đã dọn sẵn thẳng dưởi cải 
chế thánh Phêrô bốn thánh Tiến-sỉ khiêng. 


Đức Thánh Cha an tọa. Một ông trạng- 
sư ra quì trước thềm vàng lấy tên Đức Hồng-Y 
bộ Lễ xin Đức Thánh Cha sắc-phong thánh 
mới. Lần ấy mới xin «thiết tha». Thay mặt 
Đức Thánh Cha, Đức ông thơ-kỷ mật thơ đáp 
lại rằng: Đức Thánh Cha rất ước ao sắc-phong, 
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nhưng trước Ngải muốn mọi người hợp ý cầu 
xin ơn trên soi sáng. Đức Thánh-Cha quì. Hội 
ca-vinh cất hát kinh cầu các Thánh. Đức Thánh 
Cha lại ngồi. Ông trạng - sư ra qguì xin lần thứ 
hai, xin cách «thiết tha hơn». Đức ông thơ 
ký đáp lại: ÝY Đức Thánh Cha còn muốn cầu 
nguyện một lần nữa. Hội ca-vinh hát kinh Đức 
Chúa Thánh Thần Veni Creator, Đức Thánh Cha 
đọc lời cầu xin. Ngài ngồi. Ông trạng-sư ra 
quì xin lần thứ ba, xin crất thiết tha». Đức 
ông thơ-ký đáp lại: ý Đức Thánh Cha bằng lòng 
sắc phong. 


Các Hồng-Y, Giảm-mục nhất tê đứng lẻn 
cất mũ, củi đầu. Cả nhà thờ cùng đúng dậy 
với một về yên lặng rất cảm động, hình như 
quả tìm ai nấy đều thôi đập đề nghe tiếng Đức 
Thánh Cha phán. Một mình Ngài oai nghiêm 
ngự trên tòa, dõng đạc cất tiếng phản dạy, dạy 
mà không thê sai lầm : « Đề thành kinh Ba ngôi 
cực thánh Thiên Chúa, đề tín ngưỡng Công- 
giảo thêm hiền-vinh và công - giảo -hội được 
rộng thêm, Ta lấy quyên Chúa Giêsu: quyền hai 
thánh Tông-đồ Phêrô, Phaolô và quyên riêng 
Ta mà ấn định mà chỉ truyền pbải kề đấng 
chân-phước N. là Thánh và vào sô các Thánh. 
Ta đã suy xét cần thận đã nhiều lần xin ơn 
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trên soi sảng và đã hỏi ý kiến các Hồng-Y, 
Giáo-chủ, Giám-mục có mặt tại Roma về việc 
này. Ta định mừng lễ Thánh mới vào ngày.... 
Nhân danh Đức Chúa Cha: Đức Chúa Con và 
Đức Chúa Thánh Thần». Những lời đó, Đức 
Thánh Cha phản rất tố ràng, có máy truyền 
thanh thông ra khắp đền thờ. Dứt lời Đức 
Thánh Cha, hội ca-vịnh xưởng kinh « Te Deum » 
tạ ơn Chúa, cung bồng trầm, rất cảm-động. 
Ngoài, chuông đền thờ thánh Phêrô và khắp 
thành Roma cùng nhau cất tiếng reo mừng đủ 
nửa tiếng đồng hồ. Đức Thánh Cha ngự đi 
ban phép lành cho nhân dân, rồi cử hành đại 
lễ. Tà Xa _ 

Lễ đỏ rất oai nghiêm cẩm động, rất long 
trọng uy linh. Nhưng chúng tôi không thê tường 
thuật tỉ mỉ từng điều trong một cuốn tieu-sử 
vấn tắt, Chỉ nên nhớ mấy cải đặc-điềm thôi, 
Bài Thánh-thư và Phúc-âm, sau khi thày Phụ-tế 
đã hát bằng tiếng La-tinh, hai thày năm sáu 
Hi-lạp hát lại bằng tiếng và theo cung họ đề tổ 
sự hợp nhất trong tin-ngưỡng. Đến phần dâng 
rượn, bánh gia đình đấng Thánh mới dâng Đức 
Thánh-Cha hai tấm bánh vàng bạc, hai bình 
rượu và nước, hai lồng chỉm với ð cây nến: tô 
điềm rất khéo. Đỏ là theo đỉi-tích của đời 
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Trung-cỗ lưu truyền lại. Khi dàng mình và mâu 
Thánh, không những dâng thẳng lên, Đức Thánh- 
Cha còn quay sang tả hữu và trước mặt cho mọi 
người cùng thò kính, Lúc chịu lễ, Đức Thánh- 
Cha về tòa quì dọa mình, Đức Hồng-Y phỏ tế 
kiệu Thánh-Thề đến cho Ngài chịu, và khi chịu 
máu Thánh Ngài dùng một ống toàn vàng. Lễ 
tất, vị tông - linh - mục đền thờ Thánh Phêrô ra 
quì dâng túi tơ thêu vảng trong đựng tiền lễ. 

Lễ xong thường vào quãng 1 giờ chiều. 
Đức Thánh- Cha lại ngự trên ngai, rước về 
điện Valican. Tôi đến, tháp và mặt tiền nhà 
thờ chưng đèn sảng choang có từng trăm ngàn 
ngọn. Môi lần lề phong Thánh như thế làm cho 
người đến dự tương như mình đã vào cõi 
Thiên-đàng. Lễ xong mới hay mình còn ở thế 
lục, xác đẩ nhọc mệt vì những thời khắc cảm 
động trong ván lễ. 


Với sự tiến bộ 


Trước khi làm Giáo-Hoàng, Đức Thánh 
Cha Phio XI đã rất hâm mộ việc học. Làm Giáo- 
Hoàng rồi, không một vấn đề nào can thiệp đến 
sự tiễn bộ mà ngài không đề ý tới Những công 
cuộc tổ chức trong nước Vatican đủ tỏ rõ Ngài 
chủ ý đến vấn đề đó dường nào! Xây một 
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tòa nhà, chính Ngài phác ý cho nhà kiển-trúe 
vẽ mâu, rồi tự Ngài sửa chữa những chỗ khuyết 
điểm. Trong nước Ngài, Ngài muốn có đủ những 
cái tiện lợi tân thời. Sở vô-tuyến-điện, đài thiên- 
văn của Vatican đương đầu với hết cả thể-giởi. 
lảo-làng, thư-viện, Ngài tồ chức lại rất cỏ vẻ 
mỹ - thuật. Ngài không ngai cho mua cả từ cái 
tủ sách chế tạo bên Hoa-kỳ. Nhà máy nước, máy 
điện, chính Ngài thân hành đến tận nơi đề mở 
mảy cho chạy lần đầu. Sở bưu-tín, nhà ga xe 
lửa, chỉnh Ngài thân hành đến chủ lễ khánh- 
thành, Đề ¡in lờ «Osservatore Romano » Ngài 
đặt làm một cải máy in đặc biệt hoàn toàn giả 
tới 28 vạn quan.Đến cả cải thang lên nhà bảo. 
tàng Ngài cũng truyền sửa lại toàn bằng đồng, 
lên xoáy tròn ốc hai vòng ngược xuôi, thành thử 
kẻ lên người xuống không phải chạm trán nhau. 
Với xi-nê-ma Ngài cũng đã viết ra một thông- 
điệp. _ 
Viện hàn-làm của Tòa Thánh Ngài tổ- 
chức lại hai ba lần, đến năm 1936 mới thật 
hoàn toàn, Viện hàn-lâm này to nhất thế-giới 
ngày nay. Hội-viên là hết các nhà khoa học trứ 
danh vạn quốc chẳng kỳ nước nào, tín ngưỡng 
nào. Ngài dành riêng cho viện hàn-lâm mội 
tòa nhà đặc biệt trong nước Yatican,. 


"¬ dan na ốc ng 
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Về việc giảo hóa hàng đạo đức, Ngài chủ 
ý đến một cách đặc biệt. Sắc « Deus Seientiarum 
Dominus» cải tạo lại chương trình trong các 
đại học-đường công-giáo, nâng lên một bậc 
tất cao. Bộ Học xưa nay viên tổng frưởng 
là một Đức Hồng-Y, nay chính Ngài giữ chức 
ấy. Ngài tu bồ lại Đại học đường Gregatiana 
của các cha dòng Tên, trường Propaganda của 
bộ Truyền Giáo, trường Laterano của địa phận 
Roma và trường Angelico của các cha dòng 
thánh Dominicô Ngài cho phép mở thêm Đại 
học đường Antoniano, do các cha dòng thánh 
Phanxicô quản đốc. Trong nước Ý, chính Ngài 
bỏ tiền ra xây nhiều chủng-việp lớn nhỏ. 

Đức Thánh Cha còn cô động và chỉ huy 
việc tiến bộ về mọi phương diện chung từ vấn 
đề hòa-bình đến vấn-đề thuyền thợ trong rất 
nhiêu thông điệp. 

Như tờ Ubi Arcano Dei chúng tôi đã nhắc 
đến nhiều lần. Tờ Quadrage-simo anno kỶ-niệm 
và quảng diễn tờ Rerum novarum của Đức Lé- 
on XI về vấn đề thuyền-thợ. Hai tờ đỏ đã được 
mấy Chính-phủ công nhàn làm hiến-pháp nhà 
nước và có ảnh hưởng rất nhiều ở cuối thế-kỷ 
XIX và đầu thế kỷ XX này. Tờ Casti eonnubii định 
rõ lý thuyết Công-giáo về vắn-đề hôn-nhàn, luận 
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phi những thuyết tảe hại phạm đến việc giá thủ 
một cách trải luân-thường. Tờ Divini HHius 
Magistri về vấn đề giáo dục thanh niên. Tờ Quœ 
Nobis về tiến hành công-giảo. Tờ Ad catholici 
sacerdotii riêng cho hàng giáo sĩ, nói về chức 
linh-mục công- giáo. Tờ Divini T n bài 
bác thuyết cộng-sản vô thần v, v, 

Chúng tôi xin nhắc lai một lần nữa: sự 
nghiệp của Đức Thánh Cha trong 16 năm vừa 
qua thật rất vĩ đại, chúng tôi không thề lược 
thuật một cách đầy đủ trong cuốn tiều -sử này. 
Nguyện vọng của chúng tôi là kế: lại đơn sơ 
văn tắt mấy còng việc quan trọng hơn..: Ngay 
mấy việc chủng tôi kề đó, chúng tôi cũng 
không dảm tự phụ là đã hoàn toàn, chí là đại 
cương (thòi vày. 

Tuôồi già sức yếu 

Những công việc nặng nề to tát đó Đức 
Thánh Cha vẫn làm một cách vui vẻ, Từ 6 giờ 
sáng đến 11 giờ khuya, cũng có khi mãi đến 
1 giờ sáng, Ngài cùng với các Đức Hồng - Ÿ, 
hay chỉ có một mình, hí hoảy trong thư phòng 
thu xếp những công việc can hệ đến Giáo - hội. 
Rồi mỗi ngày mấy giò tiếp khách thập phương. 
Những nghilễ long trọng kéo dài hàng sáu 
bầy tiếng đồng hồ không phải: là việc. hiếm có 
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trong cuộc sinh hoạt của một vị Giáo - Hoàng. 
Nhưng làm Giảo-Hoàng cũng vẫn còn là người 
có xác. Xác không thể đương đầu với sức 
hoạt động nặng nhọc như thế mãi được, cỏ lúc 
nó phải mệt. Đức Thánh Cha dù những khi 
tuôi già sức yếu cần phải tĩnh dưỡng, Ngài 
vẫn không cho xác nghỉ, Ngài bảo : làm Giáo- 
Hoàng không được ốm. Ngài khòng muốn nghỉ 
thì Chúa bắt Ngài phải nghỉ. Cuối năm 1986, 
lúc đã 81 tuôi thọ, Đức Thánh Cha: thấy trong 
mình mỗi ngày một kiệt, chứng đau đầu gối 
mỗi ngày một tăng. Nhưng Ngài vẫn điềm tĩnh 
làm việc. Nhàn dịp hội nghị «Giáo sĩ với việc 
truyền giáo », Ngài còn diễn thuyết hơn một 
tiếng đồng hồ, sau khi đã ban hôn tay cho 
hàng nghìn vị linh-mụe. Ngài ban phép lành 
cho hàng vạn đôi tân hôn. Ngài tiếp kiến ông 
Hoàng Horthy phụ chánh nước Hung. Đầu tháng 
chạp, trong Vatican mở cuộc cấm phòng, Ngài 
đi dự hết mọi giờ, không thiếu lúc nào. 

—— Nhưng đến ngày mồng 4, Ngài không thê 
gượng được nữa mới cho bảo Osservatore Ro- 
mano đăng tin Ngài yêu đã từ một tháng. Cả 
thế giới náo-đệng, khác nào vừa bị tiếng sét 
bên tai. Ai nấy øiương cặp mắt ngơ ngác nhìn 
về Roma. Những lời cầu xin, những lễ làm, 
những việc hãm mình chịu khó dâng lên tòa 
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Chủa xin gìn giữ lấy Cha chung, duy cỏ một 
Thiên Chúa mới thấy hết được, Nỗi buồn là 
nỗi buồn chung, khòng biệt tôn giáo. Các phải 
Thệ-phản bên Mỹ cô động cầu nguyện cho Đức 
Thánh Cha. Cả đến ông Darid Prato, chủ - tịch 
nhà nguyện JDo-thái, cũng hô hào dân Giu-đêu 
cầu nguyện cho Đức Giáo-Hoàng. 

Nhưng cái trung điềm của lời khần nguyện 
là ở Lisieux. Chị bà Thánh Têrêxa đứng đầu 
làm việc cầu nguyện. Rồi Đức Hồng-Y Verdier, 
tông-giám-mục Paris, đến làm lễ xin cùng bà 
Thánh mà Đức Giáo-Hoàng gọi: là ngôi sao soi 
sáng đòi Ngài, xin bà Thánh chuyền cầu cho 
Đức Thánh Cha mau lành. 


Đang lúc đó Đức Thánh Cba vẫn còn 
muốn gắng gượng làm việc. Phải mời đến cha 
Gemelli, giảm đốc Đại - học -đường Thánh - tâm 
Milan, chỗ thân thiết với Đức Thánh Cha. Cha 
này trước đã là thầy thuốc cao tay, sau đi tu 
dòng thánh Phanxicô. Cha tới Roma, xem bệnh 
tình Đức Thánh Cha, rồi nài nẵng mãi Ngài 
mởi chịu nghỉ. Trên giường bệnh, Đức Thánh 
Cha dàng mình, đâng các nỗi đau đớn Ngài 
chịu làm của lễ toàn thiêu cho thế-giởi được 
hòa-bình, 


"4! = AÀhku, 
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Ngày lề Sinh - nhật, Ngài còn cố gượng 
ngồi dậy đọc trước máy truyền thanh bài chủe 
bằng yên cho cả thế-giới. Nửa đêm, Ngài ban 
Phép cho Đức Ông Venini làm ba lễ ở phòng 
bèn cạnh. Lúc Đức Ông kiệu Thánh - Thể đến, 
Nưài nhận lấy vào tay, rồi tự mình cho mình 
chịu lẽ, 

Đêm ngày 3l tháng chap sang mồng † 
tháng giêng, Ngài cùng với các cận -thần lần 
hạt và đọc kinh « Te Deum » tạ ơn Thiên-Chủa. 
Rồi dạy Đức Ông Confalonieri bắt đầu làm lễ 
lừ lúc 11 giờ 4ã để giây phút giao thừa vào 
chính lúc truyền Phép Mình Thánh. 

Lễ xong, Đức Thánh Cha xướng kinh Veni 
Creator cầu xin Chủa Thánh Thần ban ơn phù 
giúp trong nắm mới. 

Sang năm mới, sức Ngài hồi “lại dần, 
Trung tuần tháng giêng đã có thể ngồi dậy. 
Đức Hồng-Y Pacelli, quốc-vụu-trưởng, lại đẩ vào 
trình bày các công việc. Ngày mồng 6 tháng hai, 
báo Osservatore Homano đăng tin vui mừng: 
Đức Thánh Cha đã khá lắm, mụn ở đầu gối đã 
gần lành, lái tim chuyền động gần được như 
thường. 

Hai tháng nằm trên giường bệnh, ta đừng 
tưởng Đức Thánh Cha nghỉ không. Trí Ngài vần 


104 


minh mắn và Ngài vẫn làm việc. Ta đã thấy, 
trong 1ỗ hôm Ngài đã phát ra bai tờ thông 
điệp vẻ Cộng-sản vô thần và việc bách bai đạo 
bên Đức, với một lá thơ dài về tình hình đạo 
bên Mê-tây-cơ. Những bức thơ đó Ngài làm bao 
giờ, nếu không phải là lúc nằm trên giường 
bệnh ? 

Ngài đã phán : « Bà Thánh Têrêsa làm 
cho Cha nghỉ được mà không phải ngủ.» Lúc 
không phải ngủ đó Ngài đã phát ra được những 
tư tướng rất cao siêu, như Ngài đã phán với 
các Giám-mụe Pháp sang bệ kiến mấy tháng 
sau. Phải, nhờ bà Thánh Têrêsa Ngài đã được 
khỏi bệnh. Đề tổ lòng cảm ơn, Ngài cử Đức 
Hồng-Y Pacelli, cánh tay phải của Ngài, sang 
Lisieux làm phép nhà thờ Bà Thánh và đội ơn 
thay cho Ngài. 

Ngài đã khỏi bệnh. Nhưng không tránh 
được cải bệnh già. Hai kỳ hè, Ngài phải: kéo 
dài thời hạn nghỉ tại Castelgandolfo. Anh em 
giáo-hữu chúng ta hằng ngày hãy nhớ cầu xin 
Chúa cho Ngài, hãy năng cùng Giáo -hội đọc 
câu : «đDominus conservet Eum: xin Chúa gìn 
giữ che chở Ngài ». 


Viết xong tại Phát-diệm 95 Juin 1938. 
Antoine PHẠM~-QUANG-HÀM 
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Đang lúc: chúng lôi ấn hành cuốn tiều -sú`" này, 
đột nhiên chiều thứ sáu, mông 10 thủng hai tày 1939, điện- 
tín tự Roma gửi sang đưa tín lạnh lùng sầu thẳm : « Đức 
Gido Hoàng Phiô XI đã tạ thế hồi ð giờ 3 phút sáng hôm 
naụ » tức là sảng thứ sảu mồng 10. Cũng theo tín dó. 
Đức Thủnh Cha, ngài thứ năm, lại phát chứng dau tìm. 
Các thàu thuốc hết lòng sàn sóc, Ngàt đã nghỉ. gên, tưởng 
bệnh tình không đến nồi ngụ cấp. Nhưng 3 giờ sáng thứ 
sản Ngài thức giấc rồi dần dân ào giờ lâm chung. Sau 
những nhời than thờ « tín cho lỉnh hồn tôi nghÌ tên trong 
Chúa » Ngàt kèu Giesu, Giỏan » rồi tắt nghề. Ngài tắt nghỉ 
lúc thiên hạ không ngờ. Nhưng Chủa đã nhận của lễ hụ 
sinh chính Ngài dâng mạng sống xin cho thể giới được 
hòa bình. Thế là cho dến giây phút cuối cùng Ngài còn 
tỗ ra mình tà một 0È đại ân-nhân của nhân-loại, của thế- 
giới. Vì thế cả thế - giới, không phân biệt tôn giáo, tín 
tưởng củng đề tang Ngài, cùng khóc Nuàt, 

Thi-thÉ sau ba ngàu đồ trên nhà thờ Thánh Phẻrô 
cho lã øạn người đủ mọi giai-cấp kính: piếng, đã an 
lắng dưới hang hầm nhà thờ liền bên mò Đức Giáo- 
Hoàng Phiô X. 

Xin độc-giả hợp củng cả thế-giỏi cầu xỉn Chúa cho 
linh-hồn Ngài man hướng mặt Chúa mà Ngài đã đem hết 
&3 tồi thọ, 59 năm linh mục 0à nhất là 17 năm ở ngồi 
(Gido-Hoàng lo cho thiên hạ tôn sủùng thờ kính. 


«& Xin (Chúa cho lỉnh-hồn Ngàt nghĩ yên đời đời ». 
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MỤC LỤC 


Dêsiô sinh quản đức Giáo- Hoàng 

Tiếng khóc chảo đời... . ‹ 

"To: thiện riên .^:..,-‹...-. - 

Theo học tại Roma. , 

Làm giáo sư. .:. . 

XI linhamục.. ‹ . - 

Người con thảo, 

Trẻo núi Alpes. ... 

Khâm mạng bên Ba-lan Ca 

c1 Art: Ahng là se si tình ' 

Từ giã Ba-lan. . .. - : 

Đức khiêm-nhường với lòng trông cậy. 

Hồng T! Hati.”-.,-. -.-:`‹”. - 

Đi viếng Lộ -đức. 

Vào Milan... . ; 

Năm tháng ở Milan Ta 

Đức cung Benoit XV: la thế, 
Roma., . 

Cách thức bảo cử 'Giáo- Hoàng . rÚc - 

Tại sao các Hồng-Y chọn Đức Ratti. 

Đức Hồng-ŸY Ratti đắc cử. 

Phép lành đầu tiên , 

Nội triêu Giáo-Hoàng... 

Các Bộ Tòa Thánh. , : 

Tờ Thông- -điệp. chương: trình : 

Phiô XI với việc truyện giáo . 

Công- -giáo tiến hành . 

Một nỗi buồn. : 

Việc hợp nhất Giáo- hội. 

Với việc hòa-bình. 

Vấn-đề Roma. 

Hòa-ước Latran ‹ 

Quốc-tế bang giao. 

Ba năm toàn xá. - 

Những buổi triều yết. 

Lễ phong thánh. , 

Với sự tiễn bộ . 

Tuổi già sức yếu . 
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